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	STT
	Tên đề tài
	Mục tiêu
	Kết quả và sản phẩm dự kiến

	1 
	Tối ưu hóa mạng giám sát rầy nâu sử dụng bẫy đèn tự động tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
	- Thiết kế, chế tạo được một mẫu thiết bị cảm biến đếm số lượng rầy vào đèn theo dạng đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, nhiệt độ,…), nối kết với nhau thông qua hệ thống mạng không dây (cấp nguồn bằng năng lượng mặt trời).

- Xác định được vị trí tốt nhất cho các bẫy đèn theo các tiêu chí về khí hậu và địa lý trong hệ thống giám sát sự sinh trưởng và phát triển của rầy nâu khu vực ĐBSCL.
	· Bản báo cáo đánh giá mối quan hệ giữa chu trình sinh trưởng của cây lúa và chu trình sinh trưởng của rầy.

· Mẫu thiết bị cảm biến đếm số lượng rầy vào đèn theo dạng đa phương tiện.

· Bản đồ triển khai hệ thống giám sát sự sinh trưởng và phát triển của rầy nâu sử dụng bẫy đèn tự động tại ĐBSCL.

· Triển khai thử nghiệm hệ thống giám sát tại An Giang và Đồng Tháp. 

· Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm. 

· Công bố: 3 bài báo khoa học

· Đào tạo: 01 thạc sỹ

	2 
	Khảo sát quan hệ song ngữ tiếng Việt-tiếng dân tộc Ê Đê và xây dựng hệ dịch tự động Việt-Ê Đê
	- Đánh giá được mối quan hệ về ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng dân tộc Ê Đê.

- Xây dựng được phần mềm dịch tự động song ngữ tiếng Việt-tiếng dân tộc Ê Đê.


	· Báo cáo tổng quan về tiếng dân tộc Ê Đê.

· Báo cáo đánh giá quan hệ về ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Ê Đê

· Quy trình công nghệ xây dựng hệ thống dịch tự động song ngữ tiếng Việt - tiếng Ê Đê.

· Chương trình dịch tự động song ngữ tiếng Việt - tiếng Ê Đê

· Công bố: 3 bài báo khoa học

· Đào tạo: 2 thạc sỹ

	3 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát sinh học tự động cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt
	Thiết kế và xây dựng được hệ thống tự động phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ, mức độ ô nhiễm nguồn nước cho các nhà máy xử lý cấp nước của thành phố Đà Nẵng dựa vào phân tích các phản ứng sinh học của sinh vật cảnh báo
	· Hệ thống  phần mềm phát hiện và cảnh báo nguy cơ, mức độ ô nhiễm nguồn nước cho các nhà máy xử lý cấp nước của thành phố Đà Nẵng dựa vào nhận dạng các hành vi phản ứng sinh học đặc trưng của sinh vật với sự trợ giúp của camera. Hệ thống  phần mềm được kết nối được với hệ thống thông tin công cộng để tự động phát tín hiệu cảnh báo đến trung tâm giám sát và truyền thông tin cảnh báo qua hệ thống GSM đến người sử dụng.

· Đào tạo: 03 thạc sỹ

· Công bố: 04 bài báo khoa học 

	4 
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống nhúng phát hiện và cảnh báo lái xe ngủ gật dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh
	Thiết kế và xây dựng được hệ thống nhúng phát hiện và cảnh báo lái xe ngủ gật phục vụ công tác bảo đảm an toàn giao thông.
	· Hệ thống tích hợp camera, máy tính nhúng và phần mềm phát hiện và cảnh báo lái xe ngủ gật.

· Cơ sở dữ liệu video lái xe ngủ gật

· Đào tạo sau đại học: 2 thạc sỹ

· Công bố bài báo khoa học: 2 bài báo đăng tải trong tạp chí trong và ngoài nước.

	5 
	Kiểm soát cây trồng dựa trên nền tảng của Internet of Things
	- Đề xuất và đánh giá được giải pháp truyền đa đường, đa kênh cho RPL tích hợp với  802.15.4 và nén dữ liệu cho ứng dụng kiểm soát cây trồng kết hợp với tưới tự động và lưới điện thông minh.

- Đề xuất được giải pháp kỹ thuật thích hợp trong bối cảnh của một trang trại nông nghiệp (ở Mộc Châu/Đà Lạt hoặc các làng hoa Hà Nội)
	· Mô hình mạng IoT, giao thức RPL tích hợp với 802.15.4.

· Các yêu cầu đối với ứng dụng kiểm soát cây trồng.

· Giải pháp truyền đa đường, đa kênh dựa trên RPL tích hợp với 802.15.4 và nén dữ liệu.

· Tài liệu đánh giá hiệu năng giải pháp đề xuất (mô phỏng và hệ thống thật).

· Giải pháp kỹ thuật thích hợp trong bối cảnh trang trại kích thước nhỏ.

· Công bố: 02 bài báo, trong đó 1 bài trên kỷ yếu hội nghị quốc tế, 1 bài ở tạp chí trong nước.

·  Đào tạo thành công 02 thạc sĩ.

	6 
	Nghiên cứu xây dựng hệ mã hóa bất đối xứng ứng dụng bẫy cửa sập dựa trên bài toán tương ứng POST
	Xây dựng được một hệ mã hóa bất đối xứng có độ mật cao dựa trên ứng dụng bẫy cửa sập áp dụng bài toán tương ứng POST.
	· Hệ mã hóa bất đối xứng dựa trên bẫy cửa sập áp dụng bài toán tương ứng POST.

· Chương trình cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã của hệ mã hóa bất đối xứng được đề xuất.

· Công bố: 2 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín, trong đó ít nhất một bài công bố trên tạp chí ISI.

· Đào tạo: 01 thạc sỹ, góp phần đào tạo 1 TS.

	7 
	Nghiên cứu xây dựng các thuật toán lượng tử về tìm kiếm, tối ưu tổ hợp và mã hóa.
	Xây dựng được chương trình mô phỏng tính toán lượng tử thực hiện các thuật toán tìm kiếm, tối ưu tổ hợp và mã hóa.
	· Chương trình mô phỏng tính toán lượng tử thực hiện các thuật toán tìm kiếm, tối ưu tổ hợp và mã hóa (kèm theo tài liệu thiết kế chương trình, tài liệu mô tả chi tiết các thuật toán lượng tử được cài đặt).
· 01 cuốn sách tham khảo về tính toán lượng tử.
· Công bố: 3 bài báo (2 bài trên tạp chí ISI, 1 bài công bố trên tạp chí hoặc hội nghị quốc tế có uy tín)

· Đào tạo: 2 thạc sỹ, góp phần đào tạo 1 tiến sỹ. 

	8 
	Nghiên cứu ứng dụng thuật toán trên đồ thị để phân hạng gien, kiểu hình bệnh và ứng dụng trong việc tìm gien gây bệnh mới và mối liên quan mới giữa các bệnh
	Xây dựng được phần mềm xác định gien gây bệnh mới và mối liên quan mới giữa các bệnh. Phần mềm có thể sử dụng bất kỳ mạng tương tác gien/protein nào. 
	· Phần mềm cho phép phân hạng các gien ứng viên và kiểu hình bệnh. Từ đó, tìm được các gien gây bệnh mới và các mối liên hệ mới giữa các bệnh, tận dụng được sự đa dạng của các mạng tương tác gien/protein. Phần mềm cho phép hỗ trợ việc tìm kiếm tự động các bằng chứng y sinh học cho các mối liên quan mới giữa gien và bệnh cũng như giữa các bệnh. 

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
· Công bố: 02 bài báo trên hội thảo hoặc tạp chí trong nước hoặc quốc tế

· Đào tạo: 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

	9 
	Nghiên cứu, ứng dụng lý thuyết tối ưu trong việc dự báo khoáng sản ẩn sâu  phục vụ cho công tác tìm kiếm - thăm dò mỏ quặng đạt hiệu quả
	Xây dựng được quy trình và phần mềm hỗ trợ dự báo khoáng sản ẩn sâu  phục vụ cho công tác tìm kiếm - thăm dò mỏ quặng đạt hiệu quả.
	· Cơ sở lý thuyết của việc xác định hàm dự báo khoáng sản ẩn sâu cho các công trình khoan thăm dò.

· Phần mềm hỗ trợ dự báo khoáng sản ẩn sâu cho các công trình khoan thăm dò.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ dự báo khoáng sản ẩn sâu cho các công trình khoan thăm dò.

· Quy trình dự báo quặng hóa ẩn sâu cho một loại khoáng sản cụ thể ở Việt Nam.

· Bản đồ dự báo quặng hóa ẩn sâu cho một khu mỏ cụ thể ở Việt Nam.

· Đào tạo 01 thạc sĩ.

· Bài báo: 03, trong đó có 1 bài đăng ở tạp chí quốc tế, 1 bài đăng ở kỷ yếu hội thảo/hội nghị quốc tế.

	10 
	Thiết kế và chế tạo mô hình phương tiện giao thông hai bánh tự cân bằng sử dụng thuật toán điều khiển tiên tiến
	Chế tạo được một mô hình phương tiện giao thông hai bánh tự cân bằng (bánh trước và sau) sử dụng bánh đà.
	- Thuật toán điều khiển tiên tiến cho hệ phi tuyến có nhiễu tác động liên tục;

- Một mô hình xe hai bánh tự cân bằng đáp ứng tốt các yêu cầu ổn định bền vững và đáp ứng nhanh của bài toán điều khiển cân bằng xe hai bánh ứng dụng trong giao thông vận tải;

- Đào tạo: 02 thạc sỹ

- Công bố: 03 bài báo, trong đó có ít nhất một bài trên tạp chí ISI.

	11 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ điều khiển tốc độ nhằm tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu và bảo đảm an toàn chạy tàu đường sắt
	- Đề xuất được thuật toán điều khiển tối ưu nhúng vào thiết bị điều khiển trên đầu máy.

- Chế tạo được thiết bị hỗ trợ điều khiển trên đầu máy diesel truyền động điện đảm bảo an toàn chạy tàu và tiết kiệm nhiên liệu.


	- Thuật toán điều khiển tối ưu nhúng trong thiết bị điều khiển trên đầu máy diesel truyền động điện.

- Thiết bị hỗ trợ điều khiển trên đầu máy diesel truyền động điện đảm bảo an toàn chạy tàu và tiết kiệm nhiên liệu.

- Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc sử dụng thiết bị được xây dựng so với lái tàu bình thường không có thiết bị.

- Đào tạo 01 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

- Công bố 02 bài báo trong nước và 01 bài báo trên kỷ yếu hội thảo/ hội nghị quốc tế.

	12 
	Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao.
	Chế tạo được hệ thống tự động giám sát các thông số môi trường và tình hình sinh trưởng, phát triển của một số đối tượng cây hoa có giá trị kinh tế cao (Đồng tiền, Cẩm chướng) và xây dựng được 1 hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong nhà lưới.
	- Kết quả phân tích sự ảnh hưởng của các thông số môi trường đến quá trình sinh trưởng và phát triển hoa Đồng tiền, hoa Cẩm chướng.

- 01 bộ thiết bị thu nhận tín hiệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng và hàm lượng CO2 trong nhà lưới.

- 01 hệ thống theo dõi, giám sát và điều khiển từ xa các quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng trong nhà lưới

- Mô hình nhà lưới với diện tích tối thiểu 500 m2 cho mỗi loại hoa nghiên cứu.
- Quy trình sản xuất hoa trong nhà lưới với sự hỗ trợ của hệ thống giám sát.

- Công bố: 02 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo: 02 thạc sỹ

	13 
	Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ cảm biến thông minh không dây, ứng dụng cho Smart grid
	- Thiết kế và chế tạo được cảm biến thông minh cho Smart grid đo các thông số lưới điện như: dòng điện, điện áp, công suất, góc pha.

- Xây dựng được mạng cảm biến không dây thông minh, ứng dụng cho Smart grid trong đó có phát triển các giao thức công nghiệp cho truyền thông không dây. 


	- Mô hình toán học thực hiện tính toán và chạy mô phỏng hệ thống mạng không dây cho Smart grid.

- Bản thiết kế thiết bị đo thông minh, 03 bộ thiết bị đo thông minh cho Smart grid- ứng dụng công nghệ nhúng (đo được đa thông số trong đó có dòng điện, điện áp, công suất) độ chính xác tối thiểu là 0.2%.

- Phần mềm truyền thông không dây theo giao thức công nghiệp, khoảng cách truyền tối thiểu 100m.

- Phần mềm giám sát, thu thập số liệu cho hệ thống. 

- Giải pháp cho hệ thống đo thông minh và mạng không dây ứng dụng trong lưới điện thông minh.

- Công bố: 04 bài báo, trong đó 2 bài đăng trong hội nghị hoặc tạp chí khoa học quốc tế.

- Đào tạo: 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 1 nghiên cứu sinh.

	14 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển hội tụ và quét tia siêu âm dựa trên kỹ thuật trễ pha theo mảng ứng dụng cho tạo ảnh y sinh.
	Thiết kế và chế tạo được một hệ thống thử nghiệm để điều khiển hội tụ và quét tia siêu âm được tạo ra từ đầu dò mảng và kỹ thuật mảng pha. Xây dựng được thuật toán tái tạo hình ảnh siêu âm.


	- Cơ sở lý thuyết của điều khiển hội tụ và quét dựa trên kỹ thuật mảng pha.

- Hệ thống thử nghiệm của thiết bị điều khiển hội tụ và quét đa kênh đa chế độ.

- Thuật toán tái tạo ảnh siêu âm và phần mềm điều khiển hội tụ, quét, thu nhận, xử lý và tái tạo hình ảnh siêu âm.

- Công bố: 2 bài báo trên các tạp chí khoa học.

- Đào tạo: 3 thạc sĩ

	15 
	Nghiên cứu tối ưu thuật toán xử lý ảnh phân mức mật độ giao thông trên  hệ nhúng và ứng dụng cho hệ thống camera giám sát giao thông.
	Đề xuất được thuật toán xử lý ảnh để phân mức mật độ giao thông nhằm hỗ trợ khả năng xử lý thời gian thực trên hệ nhúng và ứng dụng trên hệ thống camera giám sát giao thông.
	- Mô hình phân mức mật độ giao thông phù hợp với điều kiện giao thông ở Việt Nam

- Thuật toán xử lý ảnh phân mức mật độ giao thông tối ưu cho hệ thống nhúng để thực hiện xử lý thời gian thực

- Khuôn mẫu hệ thống camera giao thông giá thấp có tích hợp chức năng phân mức mật độ giao thông

- Phần mềm ứng dụng bản đồ số có tích hợp thông tin về mật độ giao thông.

- Công bố : 2 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- Đào tạo : 2 thạc sỹ

	16 
	Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng hệ thống điện 500kV Việt Nam nhằm phát hiện và cảnh báo nguy cơ rã lưới  
	Xây dựng được phần mềm mô phỏng hệ thống điện 500kV Việt Nam để khảo sát các điều kiện vận hành của hệ thống điện nhằm phát hiện và cảnh báo nguy cơ rã lưới trên diện rộng.
	- Xây dựng thuật toán, công cụ tính toán đánh giá mức độ ổn định cho hệ thống điện (HTĐ) Việt Nam.

- Đưa ra chỉ tiêu định lượng đánh giá được mức độ ổn định của các hệ thống điện Việt Nam hiện tại và trong quy hoạch tới năm 2030. 

- Đưa ra phương pháp, thuật toán và xây dựng được mô hình phù hợp tạo ra thiết bị cảnh báo nguy cơ mất ổn định HTĐ theo thông tin đo lường, trên cơ sở áp dụng thiết bị đo pha (PMU) tại các vị trí khác nhau trên lưới điện 500kV Việt Nam.

- Thành lập phần mềm mô phỏng cho HTĐ Việt Nam nhằm đánh giá tính ổn định và cảnh báo nguy cơ rã lưới

- Đào tạo: 01 tiến sỹ; 2-3 thạc sỹ.

- Công bố ít nhất 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Công bố ít nhất 01 bài báo tại hội nghị khoa học quốc tế

	17 
	Nghiên cứu, chế tạo thiết bị trợ giúp tập luyện đi lại cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não

	Thiết kế, chế tạo được thiết bị trợ giúp phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não.


	- Thiết bị trợ giúp tập luyện phục hồi chức năng đứng cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não. Mức độ trợ giúp sẽ giảm dần theo thời gian khả năng hồi phục của người bệnh. Lực trợ giúp có thể điều chỉnh được từ 0% - 100% trọng lượng cơ thể người bệnh (tối đa là 99kg). Có thể cài đặt nhiều chế độ điều trị khác nhau. Thiết bị hoạt động với điện lưới 220V hoặc acquy sạc

- Quy trình luyện tập đi lại cho bệnh nhân với sự hỗ trợ của thiết bị trợ giúp.

- Công bố: 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước, 01 bài trên tạp chí khoa học quốc tế.
- Đào tạo: 01 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 tiến sỹ.

	18 
	Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của vật liệu nano-composit Fe3O4/graphen để xử lý Asen và kim loại nặng trong môi trường nước bị ô nhiễm.
	Chế tạo được oxit sắt từ Fe3O4 có kích thước nanomet phân tán trên chất mang graphen để ứng dụng xử lý Asen, kim loại nặng trong môi trường nước bị ô nhiễm.


	- Quy trình tổng hợp vật liệu nano-composit Fe3O4/graphen.

- Kết luận về khả năng hấp phụ và động học hấp phụ của vật liệu nano-composit Fe3O4/graphen. 

-  Kết quả thử nghiệm vật liệu nano-composit Fe3O4/graphen trong xử lý một số nguồn nước bị ô nhiễm..

- Công bố : 2 bài báo trong nước, 1 bài báo đăng tạp chí quốc tế.

- Đào tạo: 1-2 thạc sĩ

	19 
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất sơn diệt khuẩn sử dụng nano TiO2 
	Đưa ra qui trình công nghệ để sản xuất sơn diệt khuẩn sử dụng nano TiO2 có khả năng diệt khuẩn cao, bền trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, chất lượng đạt tiêu chuẩn Việt Nam.


	- Qui trình công nghệ tổng hợp pigment TiO2 cỡ hạt nano.

- 5kg sản phẩm pigment TiO2 cỡ hạt nano.

- Qui trình công nghệ sản xuất sơn diệt khuẩn sử dụng nano TiO2 có khả năng diệt khuẩn. 

- 300m2 sơn diệt khuẩn có thể sử dụng trong bệnh viện hoặc nơi công cộng.

- Đề xuất dây chuyền thiết bị để thực hiện qui trình công nghệ trên.

- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước

- Đào tạo 01 thạc sỹ và hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ.

	20 
	Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều chỉnh tự động các thông số công nghệ của quá trình chưng cất cồn thực phẩm bằng giải pháp ứng dụng điều khiển phân ly


	Tổng hợp được hệ thống điều khiển tự động các quá trình công nghệ đa biến có thời gian trễ (ứng dụng cho dây chuyền chưng cất cồn thực phẩm hệ từ 2 đến 5 tháp) có chất lượng điều chỉnh và độ ổn định cao trên cơ sở ứng dụng điều khiển phân ly kết hợp với các bộ điều khiển công nghiệp truyền thống.


	 - Pilot dây chuyền chưng cất cồn thực phẩm năng suất >5 lít cồn sản phẩm/h và có tối thiểu 2 tháp.

 - Hệ thống điều khiển tự động dây chuyền sản xuất pilot có chức năng điều khiển giám sát và xử lý dữ liệu quá trình sản xuất với ứng dụng điều khiển phân ly.

 - Các chương trình phần mềm tự động hóa dây chuyền sản xuất pilot.

 - Dữ liệu thu thập từ hệ thống tự động hóa dây chuyền pilot để đánh giá giải pháp nâng cao chất lượng điều chỉnh ổn định các thông số công nghệ cơ bản của day chuyền sản xuất. 

 - Công bố : 1 bài báo quốc tế
- Đào tạo 2 thạc sĩ.

	21 
	Nghiên cứu tổng hợp hệ dung môi - xúc tác mới an toàn môi trường có chứa chất lỏng ion cho quá trình chuyển hóa polyetylen terephtalat thải thành hóa chất có ích.
	- Tổng hợp và chế tạo được hệ dung môi - xúc tác chứa chất lỏng ion cho quá trình chuyển hóa PET thải thành monome;

- Điều chế được monome từ PET thải với hiệu suất cao.

- Xây dựng qui trình chuyển hóa PET thải thành hóa chất có ích sử dụng hệ xúc tác chứa chất lỏng ion; 

 
	- Qui trình ở qui mô phòng thí nghiệm để tổng hợp chất lỏng ion có khả năng làm dung môi và xúc tác cho quá trình chuyển hóa PET;

-  Hệ dung môi và xúc tác cho quá trình chuyển hóa nhựa PET thải thành hóa chất có ích;

-  Qui trình phù hợp ở nhiệt độ thấp và áp suất thường, qui mô phòng thí nghiệm để chuyển hóa PET thải thành hóa chất có ích sử dụng hệ xúc tác chứa chất lỏng ion;

- Sản phẩm monome của PET: 0,5 kg;

- Qui trình tái sinh chất lỏng ion phù hợp;

- Bộ tài liệu tổng quan hệ thống các phương pháp xử lý polyme thải;

- Công bố : 02 bài báo khoa học trên các tạp chí có uy tín;
- Đào tạo 01 thạc sỹ.

	22 
	Nghiên cứu tăng độ bền của thiết bị thép hợp kim làm việc ở môi trường axit sunfuric trong sản xuất phân bón vô cơ. 
	- Xác định được các thông số kỹ thuật bảo vệ điện hóa thiết bị thép hợp kim cao trong môi trường axit sunfuric ở điều kiện công nghệ khác nhau.

- Đề xuất được mô hình bảo vệ điện hóa chống ăn mòn ống dẫn axit trong công nghiệp hóa chất phân bón.
	- Các đặc trưng thông số kỹ thuật cho hệ thống bảo vệ điện hóa thép hợp kim 316L trong môi trường axit sunfuric.

- Mô hình trạm bảo vệ điện hóa chống ăn mòn ống dẫn axit, các điện cực và phụ kiện.
- Công bố : 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước

- Đào tạo 1 thạc sỹ

- Đăng ký được 01 giải pháp hữu ích.

	23 
	Nghiên cứu công nghệ tổng hợp hệ xúc tác nano trên chất mang mao quản đa cấp tổng hợp từ nguyên liệu khoáng tự nhiên
 
	Đưa ra qui trình tổng hợp hệ xúc tác nano trên chất mang mao quản đa cấp tổng hợp từ nguyên liệu khoáng tự nhiên và thử nghiệm ứng dụng trong sản xuất khẩu trang, mặt nạ phòng khói chứa CO


	- 01 quy trình công nghệ sản xuất chất mang mao quản đa cấp, có cấu trúc ổn định từ các nguồn nguyên liệu khoáng Việt Nam

- 01 quy trình công nghệ sản xuất xúc tác nano trên cơ sở vàng, có bổ sung oxit kim loại chuyển tiếp mang trên chất mang tổng hợp được;
- 3 kg chất mang, 1 kg vật liệu xúc tác, 

- 50 khẩu trang và/hoặc mặt nạ phòng khói độc chứa CO

- Bộ số liệu đánh giá khả năng oxy hóa CO ở nhiệt độ thường của khẩu trang, mặt nạ phòng khói độc sử dụng hệ xúc tác tổng hợp đư
- Công bố : 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước

- Đào tạo 1 thạc sỹ

- Đăng ký được 01 giải pháp hữu ích. 

	24 
	Nghiên cứu sử dụng chất kết dính vô cơ trên cơ sở polyme phốt phát nhôm và đất đồi làm vật liệu xây dựng không nung 
	- Tìm được công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ chất kết dính vô cơ (polyme phốt phát nhôm) và nguyên liệu đất đồi

- Chế tạo thử một số mẫu vật liệu theo công nghệ không nung ở quy mô pilot 


	- Chất kết dính sử dụng cho sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ đất đồi; 

- Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ đất đồi có bổ sung chất kết dính;
- Mẫu vật liệu xây dựng được sản xuất từ đất đồi và chất kết dính theo công nghệ không nung đảm bảo cơ lý tính cần thiết  theo TCVN 6477 : 1999 áp dụng cho gạch block bê tông.

- Công bố : 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành
- Đào tạo 01 thạc sĩ 

	25 
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thu dầu trên cơ sở polyolefin
	Chế tạo được một loại vật liệu trên cơ sở các polyolefin có khả năng hấp thu dầu trên diện rộng và khả năng thu hồi dầu sau khi hấp thu cao.


	 - Vật liệu hấp thu dầu ở dạng tấm và dạng bọt xốp đạt các chỉ tiêu:

+ Tỷ trọng: 0,65 – 0,8 g/cm3.

+ Khả năng hấp thụ dầu : 150 – 200%

- Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu hấp thu dầu.

- Công bố : 01 bài báo khoa học đăng trong tạp chí trong nước, 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí ngoài nước.

- Hỗ trợ đào tạo một nghiên cứu sinh, đào tạo 01 thạc sỹ.

	26 
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano nhằm tổng hợp sản phẩm phân bón thông minh nâng cao năng suất và chất lượng nông sản
	Sản phẩm phân bón tổng hợp được có đặc tính nổi trội : Nhỏ, nhẹ, sử dụng ít tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao, chi phí thấp, tích hợp nhiều tính năng trong 1 sản phẩm an toàn, dễ sử dụng.


	- Một loại phân bón mới có tác dụng giảm lượng phân hóa học sử dụng trên đồng ruộng 20-30%, năng suất cây cà phê tăng 30-40%; giảm chi phí sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là cà phê.

- Quy trình công nghệ sản xuất phân bón mới có trình độ tiên tiến;
- Công bố : 02 bài báo trên tạp chí k hoa học trong nước và quốc tế;

- Đào tạo 01 thạc sỹ.

	27 
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu meso MSUFAU ​và meso FAU từ vỏ trấu để ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng alkyl hóa benzen bằng isopropanol
	- Chế tạo được vật liệu MSUFAU ​và meso FAU từ vỏ trấu có diện tích bề mặt trên 500m2/g, phân bố mao quản tập trung trong khoảng 2-5nm, bền nhiệt đến 700oC.

- Vật liệu có độ axit thích hợp, có hoạt tính xúc tác tốt trong phản ứng alkyl hóa benzen bằng isopropanol.


	- Vật liệu MSUFAU ​và meso FAU từ vỏ trấu có diện tích bề mặt trên 500m2/g, phân bố mao quản tập trung trong khoảng 2-5nm, bền nhiệt đến 700oC.

-  Quy trình tổng hợp vật liệu MSUFAU ​và meso FAU từ vỏ trấu có độ lặp lại tin cậy, có thể sử dụng làm xúc tác trong một số phản ứng chuyển hóa hydrocacbon thuộc công nghệ lọc hoá dầu.
- Đăng ký : 01 sáng chế/giải pháp hữu ích.

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 01

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02 

- Sản phẩm đào tạo: 01 thạc sĩ

	28 
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano trên cơ sở  CeO2  dùng làm phụ gia hấp thụ tia tử ngoại cho kính và vật liệu bảo vệ, trang trí hữu cơ.
	- Chế tạo được vật liệu nano hấp thụ tia tử ngoại trên cơ sở CeO2.​​​
- Đánh giá được khả năng ứng dụng vật liệu nano trên cơ sở CeO2 trong kính hấp thụ tia tử ngoại và vật liệu bảo vệ, trang trí hữu cơ bền thời tiết.


	- 2 kg vật liệu nano trên cơ sở CeO2 có kích thước < 50 nm, diện tích bề mặt riêng > 20 m2/g.

- 10 kg vật liệu bảo vệ, trang trí bền thời tiết có chứa vật liệu nano trên cơ sở CeO2.      

- Kính xây dựng có CeO2  hấp thụ tia tử ngoại.
- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu nano trên cơ sở CeO2 với quy mô 100 g/ 1 mẻ.

 - Công bố: 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên nghành.

 - Đào tạo: 01 thạc sỹ

	29 
	Nghiên cứu bản chất và nguyên nhân hư hỏng lớp vỏ bê tông do ăn mòn hóa học trong một số hầm đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội- TP. Hồ Chí Minh, và đề xuất các biện pháp gia cố sửa chữa có hiệu quả.
	- Xác định được bản chất,  nguyên nhân gây phá hoại lớp bê tông do ăn mòn hóa học trong các hầm đường sắt trên tuyến Hà Nội-Hồ Chí Minh; 

- Đề xuất các biện pháp gia cố sửa chữa có hiệu quả, tiết kiệm kinh phí, giảm thiểu và hạn chế các quá trình phá huỷ bê tông do nửt nẻ và ăn mòn hoá học có khả năng tiếp tục xảy ra trong điều kiện biến đổi khí hậu, đặc biệt là vùng ven biển miền Trung.


	- Các kết quả phân tích nguyên nhân hư hỏng lớp vỏ bê trong trong hầm đường sắt và bộ ảnh minh họa. 
- Giải pháp gia cố, sửa chữa lớp vỏ bê tông bị hư hỏng do ăn mòn hóa học có hiệu quả 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước.
- Đào tạo 01 thạc sỹ.


	30 
	Nghiên cứu hoàn thiện  một hệ LIDAR để nghiên cứu một số tính chất vật lí của khí quyển
	Hoàn thiện  01 hệ LIDAR để nghiên cứu tính chất vật lí và sự phân bố các son khí trong môi trường đô thị, đặc biệt là trong các đợt ô nhiễm khói, bụi.
	- 01 hệ LIDAR hai bước sóng đã được hoàn thiện

- Bộ số liệu đo đạc đặc trưng son khí và một số đặc trưng khí quyển (mây tầng cao, nhiệt độ, mật độ khí).

- Công bố 01 bài báo trên tạp chí SCI, 02 bài báo trên tạp chí trong nước.

- Đào tạo:  02 thạc sĩ.

	31 
	Nghiên cứu mô phỏng và công nghệ chế tạo vật liệu quang xúc tác trên cơ sở TiO2 và ZrO2 nano nhằm cải thiện hiệu suất xử lí ô nhiễm môi trường
	- Mô phỏng được công nghệ chế tạo vật liệu quang xúc chất lượng cao trên cơ sở TiO2 và ZrO2 cấu trúc nano;

- Tối ưu hóa các thông số thực nghiệm  chế tạo bột nano TiO2 pha tạp V (TiO2:V) hấp thụ bức xạ vùng khả kiến;

- Chế tạo được vật liệu bột nano ZrO2 pha V (ZnO2:V) ứng dụng trong oxi-dehydro hoá.


	- 02 chương trình tính cấu trúc điện tử cho TiO2 và cluster với các thông số đầu vào thích hợp; chương trình mô phỏng hấp phụ bề mặt của TiO2;

- 01 qui trình thực nghiệm chế tạo TiO2:V cấu trúc nano (~10 nm), có khả năng quang xúc tác cao trong vùng bức xạ khả kiến, cung cấp cho cho công ty Vitek- Hà nội;

- 01 quy trình chế tạo bột nano ZrO2:V có khả năng oxi-dehydro hoá.

- Công bố 02 bài báo khoa học, trong đó 01 bài báo thuộc ISI

- Đào tạo 01 thạc sĩ.

	32 
	Khảo sát bài toán Micz-Kepler chín chiều
	Xây dựng được hàm sóng tường minh và các mức năng lượng của bài toán. Xây dựng hoàn chỉnh đối xứng của bài toán và phương pháp đại số cho các tính toán liên quan.
	- Công bố : 03 bài báo trên tạp chí SCI, 03 bài báo trên tạp chí trong nước

- 01 sách chuyên khảo

- Hỗ trợ đào tạo 02 NCS, đào tạo 1 thạc sỹ.

	33 
	Ứng dụng kỹ thuật phổ laser đánh dấu phân cực vào nghiên cứu cấu trúc phân tử kim loại kiềm định hướng ứng dụng trong làm lạnh phân tử bằng laser
	Phát triển được hệ đo phổ đánh dấu phân cực thành một hệ quy chuẩn và ứng dụng vào nghiên cứu cấu trúc các phân tử kim loại kiềm 
	-  01 hệ đo phổ quy chuẩn theo kỹ thuật phổ laser đánh dấu phân cực (được điều khiển bằng máy tính).

- Quy trình tạo mẫu các phân tử Na2, Li2, K2, Rb2, Cs2 ở trạng thái khí;

- Các chương trình xác định các hằng số phân tử và thế năng phân tử theo số liệu phổ đánh dấu phân cực;
- Chương trình xác định hiệu suất làm lạnh phân tử theo kỹ thuật phổ liên kết quang;

- Bảng số liệu phổ của các phân tử kim loại kiềm phục vụ cho các nghiên cứu liên quan (khoảng 3000 vạch)
- Công bố 02 bài báo trên tạp chí SCI, 04 bài báo trên tạp chí trong nước

- 01 sách chuyên khảo

- Hỗ trợ đào tạo 2 tiến sĩ, đào tạo 06 thạc sỹ. 

	34 
	Nghiên cứu, chế tạo chấm lượng tử  bán dẫn CdS, CdSe trong môi trường citrate nhằm ứng dụng đánh dấu huỳnh quang y sinh


	Chế tạo được chấm lượng tử  bán dẫn CdS, CdSe phân tán trong nước với nhóm chức bề mặt thích hợp làm các chất đánh dấu huỳnh quang y sinh


	- Quy trình công nghệ chế tạo chấm lượng tử  bán dẫn CdS, CdSe trong môi trường nước sử dụng citrate;

- 02 hệ mẫu chấm lượng tử  bán dẫn CdS, CdSe với các màu phát xạ huỳnh quang khác nhau ứng dụng đánh dấu huỳnh quang y sinh;  

- 01 hệ mẫu các hạt chấm lượng tử bán dẫn có bọc lớp hợp sinh thích hợp làm chất dán nhãn sinh học

- Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí thuộc hệ thống ISI; 02 báo cáo tại hội nghị trong nước hoặc quốc tế.

- Đào tạo 01 thạc sĩ.

	35 
	Nghiên cứu nâng cao độ bền dai của compozit trền nền epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và sợi cacbon.
	 Chế tạo được vật liệu compozit có độ bền dai cao trên nền epoxy gia cường bằng sợi thủy tinh và sợi cacbon.


	- Công nghệ phân tán các phân tử nano vào nền epoxy đạt kích thước hạt không lớn hơn 100 nm.

- Năng lượng phá hủy của vật liệu compozit không nhỏ hơn 200 J/m2.

- Quy trình sử dụng nhựa epoxy đã được dai hóa cho sơn lót chống ăn mòn chất lượng cao và keo dán kết cấu cho vật liệu kim loại và phi kim loại.

- Công bố 2 bài báo trên tạp chí có uy tín trong nước và 1 bài gửi đăng ở tạp chí quốc tế.

- Đào tạo được 2 thạc sỹ và tham gia đào tạo 1 nghiên cứu sinh.

	36 
	Nghiên cứu chế tạo vật liệu polymer compozit trên cơ sở nhựa nền polyester không no gia cường bằng tro bay sử dụng trong công nghiệp và dân dụng.
	Chế tạo được vật liệu polymer compozit từ nhựa nền polyester không no và nhựa epoxy với tro bay phế thải nhà máy nhiệt điện đã được xử lý bề mặt làm chất gia cường. Những vật liệu này có tính năng và giá thành phù hợp với các loại polymer compozit kỹ thuật và có thể được ứng dụng trong ngành giao thông, công nghiệp và dân dụng.


	- Vật liệu polymer compozit nền nhựa nhiệt rắn gia cường bằng tro bay có tính năng và giá thành phù hợp loại PC kỹ thuật.

- Quy trình xử lý bề mặt tro bay và quy trình chế tạo vật liệu PC gia cường bằng tro bay.

- Đào tạo 01 thạc sĩ và hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh.

- Công bố 01 bài báo tại một tạp chí khoa học chuyên ngành



	37 
	Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở màng mỏng áp điện Pb(Zr,Ti)O3
	Chế tạo được cảm biến sinh học trên cơ sở màng mỏng áp điện PZT nhằm phát hiện vi rút viêm gan B (Hepatitis B virus) và vi rút viêm gan C (Hepatitis C virus).


	-01 quy trình công nghệ chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở màng mỏng áp điện PZT.

-05 sản phẩm cảm biến sinh học với độ nhạy (1-10 ng/ml) và khối lượng phát hiện tới hạn (1-100 pg). 

- 01 bài báo đăng tạp chí SCI.

- 03 bài báo đăng tạp chí và kỷ yếu hội nghị trong nước

- Đào tạo 01 học viên cao học.

- Tham gia đào tạo 01 NCS.

	38 
	Nghiên cứu chế tạo cảm biến và thiết bị kèm theo phục vụ quan trắc nguy cơ ô nhiễm khí H2S
	Chế tạo được cảm biến khí H2S trên cơ sở ôxít kim loại bán dẫn có cấu trúc nano và thiết bị kèm theo nhằm phục vụ quan trắc sớm nguy cơ ô nhiễm khí H2S.


	- 01 quy trình chế tạo từ vật liệu đến sản phẩm cảm biến khí H2S.

- 05 sản phẩm cảm biến khí H2S có công suất tiêu thụ nhỏ hơn 1W và dải đo 1-100 ppm.

- 01 thiết bị phục vụ đo, hiển thị nồng độ và cảnh báo khí H2S trong môi trường trên LCD.

- 02 bài báo đăng tạp chí SCI.

- 02 bài báo đăng kỷ yếu hội và tạp chí trong nước.

- Đào tạo 01 học viên cao học.

- Tham gia đào tạo 01 NCS.

	39 
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo quần giảm béo thẩm mỹ sử dụng cơ chế cơ học cho phụ nữ Việt Nam
	- Thiết lập được quy trình thiết kế và chế tạo được các mẫu quần giảm béo thẩm mỹ cho phụ nữ Việt Nam, có chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại.
- Xây dựng được hệ thống cỡ số phần dưới cơ thể người phụ nữ để thiết kế hệ cỡ quần giảm béo

.
	-  Quy trình thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật và công nghệ sản xuất các mẫu quần đảm bảo phục vụ gia công chế tạo quần giảm béo thẩm mỹ 

-  2 mẫu sản phẩm quần giảm béo thẩm mỹ (mỗi mẫu 2 cỡ) cho phụ nữ Việt Nam có chất lượng tương đương sản phẩm nhập ngoại;

- Hệ thống cỡ số phần dưới cơ thể phụ nữ Việt Nam để thiết kế quần giảm béo

- Biểu đồ phân bố áp lực tối ưu của quần giảm béo thẩm mỹ lên phần dưới cơ thể người phụ nữ Việt Nam

- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành.
- Đào tạo 02 thạc sỹ.

	40 
	Chế tạo máy đo công suất vi ba và ứng dụng trong nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ vi ba lên cơ thể sống
	- Chế tạo được thiết bị đo công suất bức xạ vi ba hoạt động trong vùng tần số từ 100MHZ÷ 20GHz đạt tiêu chuẩn TCVN-3718-2, TCVN 8334-1 và chuẩn quốc tế (ETS LINDGREN) sử dụng trong các bệnh viện.

-  Xác định được độ an toàn trong điều trị vi ba, an toàn cho người làm việc tại các trạm ra đa và các hộ gia đình sinh sống cạnh các trạm phát sóng BTS.
	- 05 thiết bị đo công suất bức xạ vi ba hoạt động trong các dải tần từ 100MHZ ÷ 20GHz.

- 03 hệ thống chiếu xạ vi ba (phục vụ cho thực nghiệm phơi nhiễm trên thỏ và người ở tần số 200MHz ÷ 500MHz; 915MHz ÷ 2450MHz).

- 01 hồ sơ đánh giá mức độ phơi nhiễm bức xạ viba trên địa bàn Hà Nội và đề xuất một số giải pháp an toàn cho bức xạ cao tần trên.

- Hỗ trợ đào tạo: 01 NCS và đào tạo 01 thạc sỹ

- Công bố 01 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế và 03 bài báo trên tạp chí trong nước, 01 báo cáo tại Hội thảo KH.

	41 
	Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano tổ hợp có cấu trúc dạng lõi-vỏ Fe2O3@C và Fe@Fe2O3@C ứng dụng trong xử lý nhanh nguồn nước nhiễm kim loại nặng 


	Tổng hợp được vật liệu nano tổ hợp có cấu trúc dạng lõi/vỏ trên cơ sở các nano ôxit kim loại từ tính và nano cácbon để ứng dụng hiệu quả trong xử lý nhanh nguồn nước nhiễm kim loại nặng

	- Qui trình công nghệ tổng hợp vật liệu nano tổ hợp có cấu trúc dạng lõi/vỏ được tổ hợp từ các nano ôxit kim loại từ tính và vật liệu nano cácbon gồm Fe2O3@C và Fe@Fe2O3@C;

- 50 g vật liệu tổ hợp dạng bột chứa ôxit kim loại từ tính và cácbon;

- Qui trình xử lý nhanh nguồn nước nhiễm kim loại nặng (Cr, As) sử dụng vật liệu nano tổ hợp điều chế được (phân tích cơ chế hấp thụ, thời gian xử lý, hiệu suất);

- Qui trình công nghệ thu hồi và tái sử dụng vật liệu sau khi thu hồi;
- Công bố 01 bài báo thuộc hệ thống ISI, 01 báo cáo khoa học tại hội nghị trong nước hoặc quốc tế.

- Đào tạo 01 thạc sĩ.

	42 
	Nghiên cứu chế tạo cảm biến sinh học trên cơ sở  ôxít kim loại bán dẫn có cấu trúc nano một chiều nhằm ứng dụng xác định vi khuẩn gây bệnh tiêu chẩy cấp
	Phát triển được kỹ thuật mọc trực tiếp dây nano ôxít kim loại bán dẫn lên điện cực và chế tạo thành công cảm biến sinh học nhằm phát hiện vi khuẩn gây bệnh tiêu chẩy cấp 

	- 10 cảm biến sinh học có giới hạn phát hiện được nồng độ vi rút gây bệnh dịch tả là 4x103 CFU/ml với thời gian đáp ứng < 3 phút.
- Quy trình mọc trực tiếp dây nano ôxít kim loại bán dẫn lên các loại điên cực.

- Quy trình chức năng hóa thành phần sinh học lên bề mặt cảm biến dây nano chế tạo được.

- 02 bài báo đăng tạp chí SCI

- 03 bài báo đăng kỷ yếu hội nghị, tạp chí trong nước.

- Đào tạo 01 thạc sỹ.

- Tham gia đào tạo 01 NCS.



	43 
	Nghiên cứu tách chiết chất màu tự nhiên từ thực vật và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chế biến từ gạo 
	Xây dựng được quy trình công nghệ tách chiết và thu hồi được một số chất màu tự nhiên từ thực vật ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chế biến từ gạo.
	- 05 quy trình công nghệ tách chiết và thu hồi chất màu tự nhiên (tím, đỏ, xanh, đen, vàng,…) từ thực vật.

- 03 quy trình tạo tổ hợp chất màu mới (xanh lam, da cam, hồng,…) từ các chất màu tách chiết từ thực vật.

- 05 chất màu từ thực vật (đỏ, tím, đen, xanh, vàng,…), độ tinh khiết ≥ 90%, bền màu, thời gian bảo quản 12 tháng: 0.5-1 kg/loại.

- 04 sản phẩm chế biến từ gạo nhuộm màu tự nhiên từ thực vật (Cốm (bánh cốm), bánh gạo, bỏng gạo, xôi ngũ sắc,…) đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm, thời gian bảo quản tương đương với sản phẩm cùng loại trên thị trường: 10 kg/loại.

- Đào tạo 01 thạc sỹ;
- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành trong nước.

	44 
	Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật và xây dựng atlat thực vật vùng Tây Bắc
	- Xác định được các kiểu thảm thực vật và danh lục các loài thực vật tại vùng Tây Bắc. 

- Xây dựng được atlat các loài thực vật rừng vùng Tây Bắc với hình ảnh minh hoạ các loài 


	 - Các kiểu thảm thực vật và danh lục các loài thực vật tại vùng Tây Bắc. 

- Bộ sưu tập mẫu tiêu bản thực vật rừng vùng Tây Bắc theo tiêu chuẩn quốc tế 

- Atlat thực vật rừng vùng Tây Bắc với hình ảnh minh hoạ và các thông tin về loài. 

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn các loài thực vật rừng vùng Tây Bắc. 

- Đào tạo thạc sỹ: 01

- Công bố ít nhất 03 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.


	45 
	Nghiên cứu chế tạo hệ cảm biến sinh học đo tại thực địa nhằm kiểm soát dư lượng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản và môi trường nước.
	- Chế tạo được một số hệ cảm biến sinh học xác định dư lượng các thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm carbamate và lân hữu cơ.

-Ứng dụng và thử nghiệm các hệ cảm biến sinh học, tạo lập hệ thống quan trắc môi trường không dây trong sản xuất rau quả an toàn.

	- Hệ vật liệu tương thích sinh học (kháng thể / enzyme đặc hiệu) lai ghép được với vật liệu nanocacbon.

-3 hệ cảm biến sinh học xác định được dư lượng carbamate (Carbaryl, Fenobucarb) và lân hữu cơ (Diazinon, Trichlofon) trong nông sản (rau cải, cà chua và đậu đũa) và môi trường nước.

- Tạo lập hệ thống phân tích, kiểm soát môi trường tích hợp không dây ứng dụng trong sản xuất nông sản sạch.

- Đào tạo thạc sĩ :02 ; góp phần đào tạo 01 NCS.

-  Bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế SCI có chỉ số ảnh hưởng cao:01

-  Bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia: 02

- Báo cáo khoa học trên các hội nghị quốc tế, quốc gia có phản biện: 02

	46 
	Nghiên cứu quy trình gia công chế phẩm bảo vệ thực vật sử dụng các nguyên liệu tổng hợp từ mỡ cá tra, cá basa.
	- Xây dựng được quy trình sản xuất chất hoạt động bề mặt và dung môi từ mỡ cá tra, cá basa đạt tiêu chuẩn nông dược Việt Nam.

- Xây dựng được quy trình gia công thuốc bảo vệ thực vật sử dụng chất hoạt động bề mặt và dung môi từ mỡ cá tra, cá basa đạt tiêu chuẩn nông dược Việt Nam.


	- Quy trình điều chế và 10 kg chất hoạt động bề mặt sinh học đạt tiêu chuẩn nông dược Việt Nam từ mỡ cá tra, cá basa quy mô 2 kg nguyên liệu/mẻ.

- Quy trình điều chế và 50 kg dung môi từ mỡ cá tra, cá basa đạt tiêu chuẩn nông dược Việt Nam quy mô 5 kg nguyên liệu/mẻ.

- Quy trình gia công chế phẩm bảo vệ thực vật dạng EC (Emulsifiable concentrate) và dạng WP (Wettable powder) quy mô 5 kg nguyên liệu/mẻ đạt tiêu chuẩn ngành bảo vệ thực vật Việt Nam.

 - Đào tạo thạc sỹ: 01 

- Công bố 03 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước. 

	47 
	Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm dạng que thử phát hiện nhanh virus rota gây tiêu chảy ở trẻ em
	 Chế tạo được que thử phát hiện nhanh virus rota trong mẫu phân đạt tiêu chuẩn quốc tế ở quy mô phòng thí nghiệm.


	- Quy trình chế tạo que thử nhanh phát hiện virus rota trong mẫu phân.

- 500 que thử nhanh sử dụng tại hiện trường với độ nhạy 95% và độ đặc hiệu 98% với giá thành cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại nhập khẩu (QuickTest Rotavirus Ag feces Cassette, QuickTest Rotavirus Strip của Orgenics) 

- Đào tạo thạc sĩ: 01 chuyên ngành CNSH

- Bài báo đăng trong các tạp chí khoa học chuyên ngành : 02

	48 
	Nghiên cứu giải pháp công nghệ nâng cao hàm lượng GABA (γ-amino butyric acid) trong sản xuất gạo nảy mầm và đa dạng hóa các sản phẩm thực phẩm từ gạo mầm 
	Xây dựng được quy trình sản xuất nguyên liệu và gạo mầm GABA (γ-amino butyric acid) ứng dụng trong chế biến một số sản phẩm thực phẩm giàu GABA.
	- Quy trình bóc vỏ trấu tạo gạo lứt làm nguyên liệu cho sản xuất gạo mầm GABA quy mô Pilot (≥50kg/giờ).

- Quy trình công nghệ sản xuất gạo mầm GABA  quy mô Pilot (≥30 kg/mẻ).

- 02 sản phẩm gạo mầm GABA: hàm lượng GABA ≥180mg/kg, đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm, thời gian bảo quản ≥6 tháng: 100 kg/loại.

- 02 loại thực phẩm (đồ uống) được sản xuất từ gạo mầm GABA đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm, thời hạn bảo quản 12 tháng: 50 kg/loại.

 - Tiêu chuất chất lượng cơ sở của sản phẩm gạo mầm GABA và các sản phẩm chế biến từ gạo mầm GABA. 

- Đào tạo thạc sĩ: 01

- Bài báo trên tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành trong nước: 02

	49 
	Nghiên cứu đa dạng và khả năng sinh hợp chất kháng sinh, chất chống ung thư của xạ khuẩn nội cộng sinh trên một số cây dược liệu tự nhiên
	- Đánh giá được sự đa dạng của xạ khuẩn nội cộng sinh trên một số cây dược liệu tự nhiên (10 loài cây phân bố tại miền Bắc Việt).

- Sàng lọc, tuyển chọn được bộ chủng xạ khuẩn quý (3-5 chủng) có khả năng sinh các chất chuyển hóa thứ cấp có hoạt tính sinh học cao (chất kháng vi sinh vật, chất kháng tế bào ung thư, enzyme mới) có tiềm năng ứng dụng trong nông nghiệp và y dược.

	- Bộ sưu tập chủng giống và cơ sở dữ liệu về đa dạng của xạ khuẩn nội cộng sinh trên một số cây dược liệu tự nhiên;

- 3-5 chủng xạ khuẩn quý có khả năng sinh các chất kháng sinh, kháng tế bào ung thư và enzyme;

- Bản mô tả cấu trúc của gen mã hóa sinh tổng hợp, 

- Bản đề xuất giải pháp phát triển, ứng dụng các sản phẩm chuyển hóa thứ cấp thu được trong lĩnh vực nông nghiệp và y dược.

-  Đào tạo: 01 tiến sĩ và 02 thạc sỹ.

- Bài báo khoa học dự kiến công bố trên tạp chí nước ngoài: 02

- Bài báo khoa học dự kiến công bố trên tạp chí trong nước: 02

	50 
	Nghiên cứu sản xuất saponin từ nuôi cấy tế bào cây bảy lá một hoa (Paris polyphilla Sm)
	Xây dựng được quy trình sản xuất saponin từ nuôi cấy tế bào cây bảy lá một hoa ở quy mô phòng thí nghiệm.
	- Chế phẩm saponin thô từ cây bảy lá một hoa có thể ứng dụng trong y dược

- Tế bào huyền phù cây bảy lá một hoa có thể sử dụng trong sản xuất saponin

- Quy trình sản xuất saponin từ cây bảy lá một hoa ở quy mô phòng thí nghiệm cho hàm lượng saponin thu được cao hơn mẫu tự nhiên.

-  Đào tạo thạc sỹ: 01

- Bài báo khoa học dự kiến công bố trên tạp chí nước ngoài:01

- Bài báo khoa học dự kiến công bố trên tạp chí trong nước:02

	51 
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của cá Thơm (Plecoglossus altivelis) phân bố tự nhiên ở miền Bắc Việt Nam
	- Xác định được các đặc điểm sinh học, sinh thái học cơ bản (phân bố, di cư, mùa sinh sản, thức ăn) và mối quan hệ với các điều kiện môi trường từ giai đoạn ấu trùng đến trưởng thành.
- Đề xuất được biện pháp bảo tồn và nhân nuôi loài cá Thơm (Plecoglossus altivelis) ở Việt Nam.
	- Báo cáo khoa học về đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài cá Thơm phân bố tự nhiên ở miền Bắc Việt Nam.

- Đề xuất biện pháp bảo tồn loài cá Thơm ở lưu vực sông của Việt Nam;

- Qui trình nhân nuôi loài cá thơm.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02

- Đào tạo thạc sĩ: 01



	52 
	Nghiên cứu sản xuất provitamin A bằng chủng Escherichia coli tái tổ hợp 
	Sản xuất được provitamin A bằng chủng tái tổ hợp Escherichia coli.


	- Các vector pRSET, pQE, và pET mang các gene isopentenyl diphosphate isomerase, geranylgeranyl pyrophosphate synthetase, phytoene dehydrogenase, phytoene synthase, lycopene cyclase, và beta-carotene hydroxylase

- Một chủng E. coli tái tổ hợp tổng hợp provitamin A.

- Quy trình lên men sản xuất và tinh sạch provitamin A từ các chủng E. coli tái tổ hợp.

- 10 mg provitamin A tinh sạch.

- Đào tạo thạc sỹ: 01

- Bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành quốc gia: 02

- Bài báo khoa học nước ngoài: 01

	53 
	Nghiên cứu quy trình chiết tách các hoạt chất từ cây Giá (Excoecaria agallocha) ở vùng biển Thái Bình, Nam Định, tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị viêm nhiễm và ung thư
	Xây dựng được qui trình chiết tách phân lập các hoạt chất có hoạt tính từ cây Giá (Excoecaria agallocha), định hướng tạo chế phẩm ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng.


	- Qui trình chiết xuất hoạt chất từ cây Giá.

- Bộ phổ xác định cấu trúc hóa học các chất phân lập được.

- Kết quả phân tích thành phần hóa học các chất phân lập được.

- Báo cáo kết quả đánh giá hoạt tính sinh học kháng viêm, gây độc tế bào ung thư (in vitro và in vivo) của sản phẩm cao chiết chứa hoạt chất và các chất tinh khiết.

- Qui trình tạo chế phẩm hỗ trợ điều trị viêm nhiễm và ung thư.

- Kết quả an toàn chế phẩm.

-  Đào tạo  thạc sỹ: 01

- Bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế: 01 đến 03 bài

	54 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của nhóm tiền chất tạo mùi (carotenoids, amino axít) trong lá chè đến chất lượng mùi của chè đen và giải pháp công nghệ nhằm tăng cường mùi thơm cho chè đen.
	- Xác định được sự biến đổi của nhóm tiền chất tạo mùi trong quá trình chế biến chè đen OTD (chè truyền thống - Orthodox);

- Đề xuất được giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng mùi thơm cho chè đen


	- Số liệu về thành phần tiền chất tạo mùi (carotenoids, amino axít) trong lá của một số giống chè Việt Nam (LDP1, LDP2, PH11, Shan Chất Tiền,…).

- Số liệu về sự hình thành các chất mùi trong quá trình chế biến chè đen (héo, vò, lên men và sấy) từ carotenoids, amino axít và các yếu tố ảnh hưởng .

- Quy trình công nghệ sản xuất chè đen OTD có chất lượng mùi thơm cao.

- Sản phẩm chè đen OTD có chất lượng mùi thơm cao: 500 kg.

- Đào tạo thạc sĩ: 01

- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học công nghệ chuyên ngành trong nước: 02

	55 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và biogas trong các nhà máy sản xuất tinh bột sắn xuất khẩu.
	Chế tạo được kiểu lò dầu truyền nhiệt đốt nhiên liệu kết hợp than đá và Biogas hoạt động ổn định, hiệu quả, an toàn, đáp ứng qui trình công nghệ sấy tinh bột sắn trong các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam.


	- Lò truyền nhiệt có thể sử dụng kết hợp nhiên liệu than đá và biogas hoạt động hiệu quả và áp dụng tại thực tế

- Qui trình công nghệ chế tạo , lắp đặt và vận hành hệ thống.

- Bản vẽ thiết kế và chế tạo các kiểu lò cơ bản.

- Phần mềm tính toán thiết kế hệ thống.
- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 03

- Đào tạo thạc sĩ: 01

	56 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy khoan đá kiểu gầu xoay đường kính lớn phục vụ công tác thi công cọc khoan nhồi.

 
	Thiết kế, chế tạo được bộ công tác của máy khoan đá kiểu gầu xoay đường kính lớn phục vụ công tác thi công cọc khoan. 
	-  01 máy khoan đá với giá thành xấp xỉ 1/3 đến 1/2 thiết bị ngoại nhập với tính năng kỹ thuật và chất lượng tương đương,  đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện địa hình, địa chất Việt Nam.

- Tập bản vẽ kỹ thuật máy khoan đá
- Quy trình công nghệ chế tạo máy khoan

- 01 máy khoan đã được chế thử

- Tài liệu hướng dẫn lắp ráp vận hành máy khoan
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước;

- Đào tạo 01 thạc sỹ.

	57 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tàu cánh ngầm vỏ composite (có chiều dài dưới 20m) phục vụ du lịch và tuần tra ven biển.
	Thiết kế và chế tạo được tàu cánh ngầm có chiều dài dưới 20m bằng vật liệu composite, phục vụ du lịch, tuần tra ven biển.


	- Hồ sơ thiết kế tàu cánh ngầm vỏ composite có chiều dài dưới 20m;

- Quy trình công nghệ chế tạo cánh ngầm;

- Quy trình lắp đặt cánh trên tàu vỏ composite có chiều dài dưới 20m.

- 01 tàu cánh ngầm chế tạo theo hồ sơ thiết kế;

- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành;
- Đào tạo 01 thạc sỹ.

	58 
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy sấy cá biển dùng năng lượng mặt trời.


	- Đưa ra công nghệ sấy một số loài cá dùng năng lượng mặt trời nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thiết kế và chế tạo được máy sấy cá có năng suất 200 kg/mẻ dùng năng lượng mặt trời.
	- Quy trình công nghệ sấy cá biển bằng năng lượng mặt trời. 

- Một máy sấy cá dùng hoàn toàn năng lượng mặt trời với vật liệu phù hợp khí hậu biển và có năng suất 200 -250 kg/mẻ.

- Bản tính toán và thiết kế máy sấy,
- Tập bãn vẽ chi tiết máy sấy.
- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành;
- Đào tạo 01 thạc sĩ.

	59 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển nhiên liệu cho động cơ sử dụng nhiên liệu kép LPG – Diesel.


	Thiết kế và chế tạo được hệ thống phun nhiên liệu kép (LPG - Diesel) dùng cho động cơ Diesel chạy nhiên liệu hỗn hợp dầu diesel và khí thiên nhiên (có thử nghiệm đánh giá mô hình tính toán, thiết kế thông qua các chỉ tiêu cơ bản của động cơ.


	- Hệ thống điều khiển động cơ sử dụng nhiện liệu kép hay hệ thống phun nhiên liệu kép (LPG – Diesel) sử dụng thử nghiệm được trên động cơ diesel dung tích đến 4 lít hay động cơ thủy đến 250 mã lực đáp ứng các yêu cầu thiết kế.

- Xây dựng bản đồ động cơ (Engine map) với lượng LPG (mLPG) và lượng Diesel (md) theo các chế độ tốc độ và tải của động cơ. 

- Kết quả thí nghiệm về suất tiêu hao nhiên liệu, công suất, khí thải của động cơ sử dụng nhiên liệu kép (LPG – Diesel) so với động cơ sử dụng nhiên liệu Diesel.
- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành;

- Đào tạo 01 thạc sỹ.

	60 
	Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm các loại máy bón phân viên nén chậm tan và gieo sạ.


	  - Chế tạo được 03 mẫu máy bón phân viên nén sử dụng động cơ để bón phân viên nén cho lúa và cây công nghiệp

	- Mẫu máy bón phân viên nén, gieo sạ liên hợp, năng suất trên 0,2 ha/giờ; khả năng cơ động tốt: (1) bề rộng công tác = 1,2-1,5 vệt bánh, (2) khả năng quay trong khoảng hẹp, bán kính quay dưới 2m hoặc dễ dàng vận chuyển để đổi chiều; (3) khả năng bón phân và gieo sạ cả 2 hành trình tiến, lùi.

- 01 mẫu máy bón phân viên nén chậm tan sử dụng động cơ 4.5 mã lực hoạt động độc lập, năng suất bón 0,2 ha / giờ.

- 01 mẫu máy bón phân viên nén liên hợp với máy kéo 4 bánh thực hiện đồng thời lồng và bón phân.

- 01 mẫu máy bón phân viên nén cho cây công nghiệp.

- Các bộ bản vẽ thiết kê.

- Các bộ quy trình hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy.

- Đào tạo 01 thạc sỹ

- Công bố 02 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước.

	61 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tua bin gió phát điện trục ngang hai chong chóng (chong chóng kép) làm việc ở tốc độ gió thấp.
	Chế tạo được một tua bin gió trục ngang tốc độ thấp hai chong chóng (chong chóng kép) công suất P= 5kW làm việc ở vận tốc gió 6m/s.


	- 01 tổ máy phát điện bằng sức gió trục ngang hai chong chóng (chong chóng kép) có công suất P=5kW làm việc ở tốc độ gió 6m/s.
- Bộ tài liệu tính toán và bản vẽ thiết kế tua bin gió trục ngang hai chong chóng (chong chóng kép)

- Công bố 02 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

- Đào tạo 01 thạc sỹ, 01tiến sỹ.

	62 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy trát tường.


	Thiết kế và chế tạo được hoàn chỉnh máy trát tường bán tự động có cùng tính năng kỹ thuật cơ bản của máy hiện có của Trung Quốc. 

	- 01 máy trát tường bán tự động có cùng tính năng kỹ thuật cơ bản của máy hiện có của Trung Quốc, ví dụ máy trát tường ZB 800 2A/2B với các đặc tính ưu việt: Tính cơ động (nhẹ hơn, linh hoạt hơn); hiệu quả về mặt chi phí đầu tư (giá thành phù hợp so với sử dụng nhân công).

- Bộ bản vẽ thiết kế máy trát tường;

- Quy trình chế tạo máy trát;
- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước 

- Đào tạo: 01 thạc sĩ 

	63 
	Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phun nhiên liệu điện tử sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% cho xe máy sử dụng nhiên liệu linh hoạt.


	- Đề xuất được công nghệ sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% trên động cơ xăng truyền thống 

- Chuyển đổi động cơ xe máy đang lưu hành sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% (xe máy sử dụng nhiên liệu linh hoạt).

- Thiết kế chế tạo được ECU điều khiển lắp đặt hệ thống phun nhiên liệu điện tử, điều khiển đánh lửa và cảm biến xác định nồng độ cồn trong nhiên liệu lên xe. 
	- 01 thiết bị phun nhiên liệu xăng sinh học có tỷ lệ cồn etanol tới 100% được điều khiển điện tử cho động cơ xe máy đang lưu hành.

- Đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực 

- Công bố 2 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

	64 
	Nghiên cứu và phát triển phương pháp mô phỏng số cho bài toán tương tác lưu chất- kết cấu có hệ số Reynold cao bằng cách kết hợp phương pháp biên nhúng và phương pháp Proper Generalized Decomposition.
	Giải bài toán tương tác lưu chất - kết cấu cho dòng chảy có hệ số Reynold lớn bằng cách kết hợp phương pháp Proper Generalized Decomposition (PGD) và phương pháp biên nhúng.
	- Chương trình máy tính.

- Công bố 1 bài báo khoa học trên tạp chí ISI, 03 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước 

- Hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh, đào tạo 03 thạc sỹ 



	65 
	Một số bài toán của lý thuyết nhóm, vành và phạm trù hóa của chúng.


	- Nghiên cứu thay thế điều kiện chiều Goldie hữu hạn của một số lớp vành và môđun, định hướng đặc trưng tính artin (noether) của một số lớp vành.

- Làm sáng tỏ bài toán đối ngẫu của bài toán kéo dài mở rộng nhóm; 


	- Áp dụng phương pháp đặc biệt hóa để giải quyết: i) bài toán đối ngẫu của bài toán mở rộng nhóm kiểu modul chéo nhóm, nhờ nhóm phạm trù chặt chẽ; ii) bài toán phân lớp các mở rộng đẳng biến kiểu modul chéo đẳng biến, nhờ nhóm phạm trù chặt chẽ phân bậc.

- Giải quyết trọn vẹn bài toán phân lớp cho các Ann-phạm trù.

- Đóng góp vào việc nghiên cứu các cấu trúc đại số theo quan điểm đại số phạm trù và đối đồng điều chiều cao. 
- Công bố 04 bài báo trên các tạp chí quốc tế, trong đó có 1 đến 2 bài thuộc danh mục ISI; 2 -3 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước. 

- Góp phần đào tạo thành công 1 tiến sĩ toán học, đào tạo 01 thạc sỹ.

	66 
	Môđun chính tắc và iđêan hóa của môđun.


	Làm rõ cấu trúc của vành và môđun thông qua môđun chính tắc và vành iđêan hóa. Đặc trưng cấu trúc của môđun khi môđun chính tắc của nó là Buchsbaum hoặc là Cohen-Macaulay suy rộng; đồng thời tìm điều kiện để tính giả Buchsbaum bảo toàn qua vành iđêan hóa.
	- 01 tập bản thảo "Bài giảng Chuyên đề" cho học viên cao học ngành Toán, chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số;

- Công bố ít nhất 02 bài báo trên các tạp chí quốc tế được Viện khoa học Thông tin ISI xếp hạng;

- Góp phần đào tạo thành công 01 nghiên cứu sinh

- Đào tạo 04 thạc sĩ bảo vệ thành công.


	67 
	Nghiên cứu một số mở rộng của lớp vành và môđun Cohen-Macaulay.


	Làm rõ cấu trúc một số lớp môđun chứa thực sự các môđun Cohen-Macaulay như: lớp môđun CM dãy; lớp môđun CM suy rộng dãy, lớp môđun giả CM, lớp môđun giả Buchsbaum, lớp môđun giả CM suy rộng.
	- Đưa ra một số kết quả mới, có ý nghĩa khoa học trong lí thuyết môđun; 

- Công bố ít nhất 02 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI.

- Đào tạo 04 thạc sĩ bảo vệ thành công.



	68 
	Bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ không giãn trong không gian Banach. 

	- Cải tiến phương pháp đường dốc lai ghép và phương pháp hiệu chỉnh Tikhonov giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động chung của các ánh xạ không giãn trong không gian Banach.

- Xây dựng ví dụ số minh họa cho phương pháp nghiên cứu và thử nghiệm trên máy tính
	- Đưa ra một số kết quả mới có giá trị khoa học trong lý thuyết bất đẳng thức biến phân và lý thuyết hiệu chỉnh. 

- Công bố 02 bài báo trên tạp chí quốc tế ISI; 02 bài báo đăng/nhận đăng trên tạp chí quốc tế khác kể cả Acta Mathematica Vietnamica và Vietnam Journal of Mathematics.

- Tham gia đào tạo 01 NCS; 

- Đào tạo 06 thạc sĩ bảo vệ thành công

	69 
	Một số lớp hàm đa điều hoà dưới trong Lý thuyết đa thế vị và ứng dụng trong nghiên cứu hình học phức.


	- Làm sáng tỏ một số lớp hàm đa điều hòa dưới trong lý thuyết đa thế vị.

- Chứng minh các kết quả về ngưỡng chính tắc bằng kĩ thuật của Giải tích phức.
	- Kết quả nghiên cứu lý thuyết phục vụ cho các công trình nghiên cứu tiếp theo về Lý thuyết đa thế vị và Hình học phức.
 - Số lượng sách xuất bản: 01 

- Số bài báo khoa học được đăng trên tạp chí nước ngoài: 03 bài, trong đó có ít nhất 02 bài được đăng trên tạp trong danh sách ISI. 

- Số bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước: 02 . 

- Góp phần đào tạo 01 tiến sĩ, đào tạo 02 thạc sỹ chuyên ngành Toán Giải tích.

	70 
	Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển
	Xác định ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp vùng ven biển và đề xuất các biện pháp thích ứng nhằm hạn chế rủi ro bằng ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám.


	- Cơ sở dữ liệu đất đai vùng ven biển
- Các bản đồ ảnh hưởng nước biển dâng đến sản xuất nông nghiệp theo các kịch bản của Bộ TNMT

- Mô hình xử lý dữ liệu Macro về đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng đến sản xuất nông nghiệp và đề xuất biện pháp thích ứng.
 - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 

- 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 

- Đào tạo: 01 thạc sĩ 

- Tham gia đào tạo: 01 NCS



	71 
	Nghiên cứu và mô hình hóa ứng xử của kết cấu mặt đường bê tông xi măng thiết kế theo tiêu chuẩn AASHTO trong xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam.
	Xây dựng được phương pháp thiết kế kết cấu áo đường bê tông xi măng theo tiêu chuẩn AASHTO cho đường ôt ô cao tốc trong điều kiện môi trường Việt Nam


	- Cơ sở lý thuyết mô hình hóa ứng xử của kết cấu mặt đường bê tông xi măng
- Kết quả đánh giá, phân tích mô hình về khả năng chịu tải, độ bền của kết cấu áo đường bê tông xi măng

- Tài liệu hướng dẫn lựa chọn và thiết kế áo đường bê tông xi măng cho đường ô tô cao tốc theo tiêu chuẩn AASHTO trong điều kiện Việt Nam
- Công bố 01 bài báo trên tạp chí quốc tế uy tín, 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước
- Đào tạo 01 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ

	72 
	Nghiên cứu chế tạo thử nghiệm thiết bị tuyển nổi Jameson để tuyển nổi mùn than.
	Chế tạo được thiết bị thí nghiệm tuyển nổi Jameson để tuyển nổi một số mẫu mùn than  


	- Thiết bị tuyển nổi Jameson để tuyển nổi một số mẫu mùn than

- Quy trình công nghệ chế tạo và vận hành thiết bị 

- Một số mẫu mùn than đã được tuyển nổi 

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành, 01 bài báo quốc tế

- Đào tạo 02 thạc sĩ, 01 NCS

	73 
	Nghiên cứu phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông. 
	Xây dựng được cơ sở lý thuyết và chương trình phần mềm xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông.


	- Thuật toán của phương pháp xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh trên Biển Đông.

- Chương trình phần mềm xác định độ cao địa hình mặt biển bằng số liệu đo cao vệ tinh.

- Kết quả thực nghiệm xác định độ cao địa hình mặt biển trên Biển Đông bằng số liệu của một số chương trình đo cao vệ tinh ở nhiều chu kỳ.

- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước, 01 bài trên tạp chí quốc tế

- Đào tạo: 02 thạc sỹ
- Tham gia đào tạo: 01 tiến sỹ

	74 
	Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa chất - địa vật lý phát hiện các bẫy phi cấu tạo chứa dầu khí ở bể trầm tích Sông Hồng. 
	Đánh giá được đặc điểm hình thành, phân bố không gian các bẫy phi cấu tạo và khả năng áp dụng tổ hợp các phương pháp địa chất - địa vật lý để xác định các bẫy phi cấu tạo (thạch học - địa tầng) chứa dầu khí trong trầm tích Miocen và Oligocen ở bể trầm tích Sông Hồng.


	- Kết quả đánh giá, phân tích ưu, nhược điểm và khả năng áp dụng các phương pháp địa chất - địa vật lý xác định bẫy phi cấu tạo trong điều kiện địa chất bể Sông Hồng.

- Các kết quả xác định đặc điểm hình thành và phân bố các bẫy phi cấu tạo chứa dầu khí trong trầm tích Miocen và Oligocen bể Sông Hồng.
- Công bố 02 bài báo trong tạp chí khoa học chuyên ngành

- Đào tạo 02 thạc sỹ
- Tham gia đào tạo: 01 tiến sỹ.

	75 
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác dầu khí từ đối tượng đá móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng.
	Xây dựng được mô hình độ rỗng kép mô phỏng quá trình khai thác dầu khí từ đối tượng móng granit nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng 
	- Mô hình độ rỗng kép mô phỏng quá trình khai thác vỉa (khớp lịch sử khai thác và dự báo khai thác dầu)
- Công bố 02bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành; 01 bài báo quốc tế

- Đào tạo 02  thạc sỹ;

- Tham gia đào tạo: 01 tiến sỹ

	76 
	Giải pháp quy hoạch - kiến trúc nhà trẻ, mẫu giáo kết hợp với chức năng cứu hộ hoặc lưu trú tạm thời của cư dân khi lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long.
	Đề xuất được giải pháp quy hoạch - kiến trúc nhà trẻ, mẫu giáo kết hợp với chức năng cứu hộ hoặc lưu trú tạm thời của cư dân khi lũ lụt tại Đồng bằng sông Cửu Long 
	- Tài liệu thiết kế mẫu để định hướng cho công tác thiết kế quy hoạch - kiến trúc nhà trẻ, mẫu giáo kết hợp với công tác cứu hộ hoặc lưu trú tạm thời của cư dân ở các vùng hay bị lũ lụt;

- Các giải pháp quy hoạch - kiến trúc nhà trẻ, mẫu giáo vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ nuôi dạy trẻ và thích ứng cho việc cứu hộ hoặc lưu trú tạm thời của cư dân khi lũ lụt;
- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí trong nước, 01 bài báo quốc tế

- Đào tạo: 01 thạc sỹ , 

- Tham gia đào tạo: 01 tiến sỹ.

	77 
	Nghiên cứu mô hình kết cấu lai (hybrid) kết hợp giữa thép và bê tông cốt thép phục vụ thiết kế nhà nhiều tầng chịu động đất ở Việt Nam
	- Đề xuất được mô hình kết cấu lai (hybrid) kết hợp giữa kết cấu thép và bê tông cốt thép một cách hợp lý cho nhà nhiều tầng chịu động đất cấp VII và VIII (thang MSK-64) ở Việt Nam và qui trình thiết kế hợp lý về khả năng chịu lực cho nhà nhiều tầng chịu động đất ở Việt Nam


	- Mô hình kết cấu lai giữa thép và bê tông cốt thép hợp lý; 

- Hướng dẫn phương pháp phân tích kết cấu phi tuyến theo vật liệu; 

- Thiết kế mô hình kết cấu lai điển hình. 

- Quy trình thiết kế và đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu lai một cách hợp lý.

- Công bố 03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 01 bài báo khoa học quốc tế;

- Đào tạo 02 thạc sỹ
- Tham gia đào tạo: 01 tiến sỹ. 

	78 
	Nghiên cứu áp dụng công nghệ topbase xử lý nền đất yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long để thay thế móng cọc cho công trình thấp tầng
	Xây dựng được qui trình công nghệ xử lý nền đất yếu bằng công nghệ TOPBASE áp dụng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thay thế giải pháp móng cọc trong xây dựng các công trình có tải trọng vừa và nhỏ.


	- Qui trình tính toán thiết kế xứ lý nền đất yếu bằng công nghệ TOPBASE áp dụng tại Đồng bằng sông Cửu Long và hoàn chỉnh qui trình tính toán thiết kế xử lý nền bằng TOPBASE ở Việt nam.
- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa họcchuyên ngành, 01 bài báo trên tạp chí quốc tế.

- Đào tạo: 02 thạc sỹ 

-Tham gia đào tạo: 01 tiến sỹ.

	79 
	Cơ sở khoa học và phương pháp đánh giá độ an toàn đập bê tông đầm lăn trong điều kiện động đất.
	Xây dựng được cơ sở khoa học, phát triển các phương pháp tính toán mô phỏng, đánh giá trạng thái và độ an toàn của đập thủy điện dạng trọng lực làm bằng vật liệu bê tông đầm lăn trong điều kiện động đất.


	- Phương pháp tính toán đánh giá trạng thái và độ an toàn của đập thủy điện dạng trọng lực làm bằng vật liệu bê tông đầm lăn trong điều kiện động đất.

- Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, 01 bài báo tại hội nghị quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia;

- Đào tạo 02 thạc sỹ;
- Tham gia đào tạo 01 tiến sỹ.

	80 
	Nghiên cứu điều chỉnh nội lực của cầu dây văng nhịp lớn trong quá trình thi công có xét đến độ võng của dây và thay đổi nhiệt độ môi trường
	Xây dựng được mô hình và giải bài toán tối ưu để xác định lực căng chỉnh cáp trong từng giai đoạn thi công có xét đến độ võng của cáp và thay đổi nhiệt độ của môi trường


	- Mô đun phần mềm ứng dụng phân tích điều chỉnh nội lực trong CDV

- Qui trình thực nghiệm về điều chỉnh nội lực trong CDV

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 01

- Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02

- Đào tạo: 02 thạc sĩ. 1

- Tham gia đào tạo: 01 tiến sỹ.
 

	81 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị  xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ bằng trống quay sinh học ứng dụng cho các đối tượng khu chung cư, cơ sở dịch vụ công cộng và xí nghiệp công nghiệp.
	 Chế tạo được thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ bằng trống quay sinh học tích hợp các điều kiện kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý triệt để hỗn hợp nước thải sinh hoạt đáp ứng được các tiêu chuẩn xả hiện hành.


	- Thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ bằng trống quay sinh học tích hợp các điều kiện kỵ khí và hiếu khí 

- Quy trình công nghệ xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt phân, tiểu có khả năng xử lý triệt để BOD, nitơ đáp ứng được các tiêu chuẩn xả hiện hành;

- Các thông số tính toán thiết kế và các chỉ số kỹ thuật trong thiết kế, vận hành thiết bị ứng với công suất và chất lượng nước khác nhau.

- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành, 01 bài báo trên tạp chí quốc tế

- Đào tạo 02 thạc sĩ bảo vệ thành công

- Tham gia đào tạo 01 tiến sỹ.

	82 
	Nghiên cứu quá trình tích lũy độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung - Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường
	- Xác định được quá trình tích tụ các độc tố nguy hại trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung – Tây Nguyên.
- Đề xuất, thử nghiệm mô hình xử lý nước và thu hồi kim loại nặng trong các hồ, đầm tại khu vực nghiên cứu bằng công nghệ hóa học xanh sử dụng γ-poly glutamic axit.


	- Mô hình xử lý nước và thu hồi kim loại nặng bằng công nghệ hóa học xanh sử dụng γ-poly glutamic axit.

- Mô hình hệ thống xử lý CO2 các lò công nghiệp.

- Qui trình công nghệ xử lý các độc tố môi trường
- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước
- Đào tạo 02 thạc sĩ (bảo vệ thành công)
- Tham gia đào tạo 01 tiến sỹ.

	83 
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí ở khu vực dân cư đô thị
	Chế tạo được hệ thống các thiết bị đo trực tiếp và liên tục nồng độ các khí SO2, NOx, CO, và bụi PM10 và hệ thống thiết bị thu nhận, xử lý, và lưu truyền số liệu đo đạc nồng độ các khí SO2, NOx, CO, và bụi PM10 phục vụ cho việc quản lý số liệu đo đạc, góp phần đánh giá thực trạng chất lượng môi trường không khí ở các khu vực dân cư đô thị


	- Hệ thống thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí ở khu vực dân cư đô thị

- Bộ bản vẽ thiết kế tổng thể và chi tiết của các hệ thống thiết bị đo nồng độ các khí SO2, NOx, CO, bụi PM10 trong môi trường không khí và hệ thống thiết bị thu nhận, xử lý, lưu truyền số liệu đo đạc với các thông số kỹ thuật cụ thể

- Quy trình chế tạo hệ thống thiết bị giám sát chất lượng môi trường không khí ở khu vực dân cư đô thị

- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành, 01 bài báo quốc tế

- Đào tạo 02 thạc sỹ

- Hỗ trợ đào tạo 01 tiến sỹ.

	84 
	Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý rác thải xốp bằng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam, quýt tại vùng núi phía Bắc Việt Nam
	- Tìm ra hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên để thay thế cho aceton và toluene trong quá trình xử lý rác thải xốp;

- Xây dựng được quy trình xử lý liên hoàn rác thải xốp từ tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam, quýt.


	- Hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên thay thế aceton và toluen trong quá trình xử lý rác thải xốp

- Quy trình xử lý và tái chế rác thải xốp bằng phương pháp sinh học sử dụng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam, quýt nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường

- Công bố 02 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành

- Đào tạo 02 thạc sỹ, 01 tiến sỹ.

	85 
	Nghiên cứu đánh giá thiệt hại từ rủi ro môi trường trong  hoạt động khai thác khoáng sản khu vực miền Trung 
	Xác định được các yếu tố nguy cơ và phân tích khả năng xảy ra tai biến, thiệt hại từ rủi ro môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực miền Trung và đề xuất các giải pháp phòng ngừa.


	- Sơ đồ phân vùng dự báo nguy cơ tai biến môi trường liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản bằng các phương pháp mô hình hoá định lượng cho khu vực nghiên cứu.

- Kết quả nghiên cứu đánh giá thiệt hại từ rủi ro môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khu vực miền Trung

- Các biện pháp kiểm soát rủi ro tai biến môi trường do các hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực nghiên cứu.
- Công bố 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế

  - Đào tạo 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01tiến sỹ.

	86 
	Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tổng hợp phục hồi môi trường đất trồng chè ở vùng Tân Cương, Thái Nguyên sau 50 năm khai thác và sử dụng.
	 - Đánh giá được hiện trạng môi trường đất trồng chè của vùng Tân Cương, Thái Nguyên,

- Đề xuất được giải pháp phục hồi độ phì nhiêu của đất trồng chè vùng nghiên cứu góp phần  tăng năng suất, chất lượng cây chè sau 50 năm khai thác và sử dụng


	- Bảng số liệu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng chè tại khu vực nghiên cứu.

- Quy trình áp dụng các biện pháp tổng hợp  phục hồi môi trường đất
- 5-7 mô hình thử nghiệm với 0,5ha/mô hình.

- Công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí quốc gia.

- Đào tạo: 01 thạc sĩ, 01 tiến sỹ.


	87 
	Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật  cho lên men hạt cacao  chất lượng cao
	Sản xuất được chế phẩm vi sinh vật dùng cho lên men hạt ca cao có chất lượng cao và ổn định. 


	- Bộ chủng nấm men, vi khuẩn  an toàn, thích hợp  cho lên men cacao (có hoạt tính phân hủy pectin, tannin, lên men ethanol, axit hữu cơ: axit lactic, acetic, tạo hương vị)

- Chế phẩm vi sinh vât khởi động/starter (hỗn hợp các chủng nấm men, vi khuẩn) có chất lượng ổn định cho lên men cacao  (Mật độ tế bào ≥ 109 CFU/g, không tạp nhiếm)

- Quy trình lên men cacao với chế phẩm vi sinh vật khởi động quy mô 100 kg/mẻ

- Tiêu chuẩn chất lượng cacao lên men cao hơn so với đối chứng (polyphenol, tannin, ethanol, axit lactic, axêtic, độ nhiễm mốc và vi khuẩn gây bệnh, cảm quan: độ chát, đắng, hương vị, màu sắc).

- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước/quốc tế.
- Đào tạo: 02 thạc sĩ 

	88 
	Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi khuẩn chịu mặn làm tăng năng suất lúa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Sản xuất được chế phẩm vi sinh vật chịu măn có tác dụng làm tăng năng suất lúa, giảm thiểu sử dụng phân hóa học cho vùng đất nhiễm mặn  trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.
	- 3 chủng vi khuẩn chịu mặn an toàn, thích hợp được phân lập, tuyển chọn và định danh (cố định nitơ, phân giải phốt pho khó tiêu, tổng hợp IAA) cho sản xuất chế phẩm phân vi sinh vât cho vùng canh tác lúa.

- 300 - 500 kg chế phẩm (hỗn hợp các chủng vi khuẩn) có chất lượng ổn định (Mật độ tế bào vi khuẩn ≥ 109 CFU/g, không tạp nhiếm) có tác dụng tăng năng xuất lúa ≥ 10% và giảm sử dụng phân hóa học ≥ 20%

- Mô hình thử nghiệm chế phẩm qui mô  nhỏ (≥500 m2).

- Công bố 02 bài báo  khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước/quốc tế.
- Đào tạo: 01 thạc sĩ .

	89 
	Nghiên cứu tạo giống ngô kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.) bằng kỹ thuật chuyển gen
	Tạo được các dòng ngô chuyển gen kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.) làm nguyên liệu cho chọn giống


	-  2-3 gen mã hóa protease inhibitor liên quan đến khả năng kháng mọt ở cây ngô;

-  Vector chuyển gen mang gen kháng mọt dưới sự điều khiển của promoter hoạt động đặc hiệu cho nội nhũ hạt.

-  Chủng vi khuẩn Agrobacterium chứa vector tái tổ hợp mang cấu trúc gen kháng mọt;

- Tạo được 2-3 dòng ngô chuyển gen mang gen kháng mọt (Sitophilus zeamais Motsch.). 
-  Công bố 04 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
-  Đào tạo 02 thạc sĩ và 01 tiến sĩ.

	90 
	Nghiên cứu xây dựng kỹ thuật nhân dòng vô tính (mericlone) cho một số giống lan thương mại có giá trị kinh tế cao thuộc chi Hồ Điệp - Phalaenopsis 


	Xây dựng được quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh cho nhân dòng vô tính (mericlone) giống lan thương mại thuộc chi Hồ Điệp - Phalaenopsis, làm cơ sở cho việc tạo được các dòng lan chất lượng có tính đồng nhất cao về di truyền, thay thế giống nhập nội.
	- Bộ sưu tập các giống lan Hồ Điệp – Phalaenopsis thương mại có màu sắc đẹp, có giá trị kinh tế cao và đang được ưa chuộng trên thị trường.

- 02- 03 quy trình nhân giống in vitro lan Phalaenopsis bằng kỹ thuật nhân dòng vô tính (mericlone)

- 01 quy trình nhân giống in vivo lan Phalaenopsis, được tạo ra từ kỹ thuật nhân dòng vô tính (mericlone)

- Tạo được 3 - 4 dòng Phalaenopsis từ kỹ thuật nhân dòng vô tính (mericlone)

- Tạo được 2.000 cây giống/ dòng vô tính Phalaenopsis

- 01 mô hình trồng các dòng lan tạo được tại Hà Nội

- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước 
- Đào tạo: 02 thạc sĩ 

	91 
	Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn lọc và phục tráng các dòng chim cút có năng suất sinh sản cao tại Đồng bằng sông Cửu Long
	- Xác định được mối quan hệ di truyền giữa các dòng chim cút hiện có tại vùng ĐBSCL.

- Xác định được phân tử chỉ thị tính trạng năng suất sinh sản

- Chọn lọc và phục tráng được các dòng cút có năng suất sinh sản cao nhằm tạo ra đàn cút giống.

	-1 bảng đánh giá tổng quát về điều kiện chăn nuôi, con giống, năng suất của các dòng chim cút nuôi ở ĐBSCL; 

-1 sơ đồ mô tả tính đa dạng di truyền của các dòng cút nuôi tại ĐBSCL

- Ít nhất một phân tử chỉ thị tính trạng năng suất sinh sản. 

- 1 phương pháp chọn lọc dòng cút dựa vào chỉ thị phân tử và phục tráng các dòng cút có năng suất sinh sản cao

- Đàn giống cút (ông bà) từ dòng chim cút phục tráng có tỷ lệ đẻ ≥ 85%; số trứng tích lũy đạt ≥ 300 trứng/mái/12 tháng đẻ

- Công bố khoa học: 1 bài báo đăng trên tạp chí ngoài nước và 2 bài báo đăng tạp chí trong nước.
- Đào tạo: 1 học viên cao học; hỗ trợ đào tạo 1 nghiên cứu sinh.

	92 
	Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống ngô chất lượng vỏ hạt mỏng cho thị trường ngô nếp ăn tươi ở Việt Nam 


	Chọn tạo được giống ngô chất lượng vỏ hạt mỏng cho thị trường ngô nếp ăn tươi ở Việt Nam bằng ứng dụng chỉ thị phân tử. 


	- Bộ chỉ thị phân tử liên kết với tính trạng vỏ hạt mỏng.

- Quy trình chọn tạo giống ngô chất lượng vỏ hạt mỏng bằng chỉ thị phân tử

- 20 dòng ngô nếp có chất lượng mang gen hoạc QTL điều khiển tính trạng vỏ hạt mỏng được chọn lọc.

- 1-2 tổ hợp lai ngô nếp chất lượng có vỏ hạt mỏng, hiệu quả kinh tế tăng trên 10% so đối chứng, phục vụ ăn tươi được khảo nghiệm quốc gia.

- Đào tạo: 01 thạc sỹ

- Công bố khoa học: 2-3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước/quốc tế.

	93 
	Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống mướp thơm tại Việt Nam
	Phát triển được chỉ thị phân tử liên kết chặt với tính trạng mùi thơm của mướp
	- Chỉ thị phân tử liên kết chặt (<5cM> với tính trạng mùi thơm của mướp

- Đào tạo:1-2 thạc sỹ

- Công bố khoa học: 2-3 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước/quốc tế.

	94 
	Nghiên cứu khả năng sinh sản của một số tổ hợp lai giữa lợn cái Meishan với đực ngoại (Pietrain và Duroc) và khả năng cho thịt của con lai có máu lợn Meishan ở miền Trung. 
	Tạo được 01-02 tổ hợp nái lai F1(♂ Pietrain/Duroc x ♀ Meishan) đạt năng suất sinh sản cao và 01-02 tổ hợp lợn lai thương phẩm có máu lợn Meishan đạt năng suất và chất lượng thịt cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở miền Trung.
	- 01-02 tổ hợp nái lai F1 (♂ Pietrain/Duroc x ♀ Meishan) có khả năng sinh sản cao (số lứa đẻ/năm: > 2 lứa; số con đẻ ra / lứa ≥ 12 con; số con cai sữa/lứa ≥ 11 con/lứa)

- 01-02 tổ hợp lợn lai thương phẩm có máu lợn Meishan phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở miền Trung, đạt năng suất, chất lượng: tăng khối lượng > 600 g/ngày đêm; tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng: ≤ 2,8 kg; tỷ lệ nạc: 52 - 55 %. 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	95 
	Nghiên cứu chế biến và sử dụng rong, tảo biển làm thức ăn chăn nuôi.


	- Đánh giá được tiềm năng rong, tảo biển ở một số vùng biển, đảo của Việt Nam

- Xây dựng được quy trình chế biến, bảo quản và sử dụng rong, tảo biển dạng bột làm thức ăn chăn nuôi 


	- Cơ sở dữ liệu về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của rong, tảo biển dùng trong chăn nuôi.

- Quy trình chế biến rong, tảo biển dạng bột làm thức ăn chăn nuôi.

- Quy trình bảo quản và sử dụng rong, tảo biển dạng bột làm thức ăn chăn nuôi.

- Tỷ lệ sử dụng tối ưu sản phẩm rong, tảo biển dạng bột trong khẩu phần thức ăn cho gia súc, gia cầm

- Tạo ra được từ 50 đến 100 tấn rong, tảo biển dạng bột làm thức ăn chăn nuôi.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	96 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của tách phân và nước tiểu trong chuồng nuôi đến phát thải khí ammonia, mùi và khí nhà kính từ chăn nuôi lợn
	- Giảm thiểu 30-50% phát thải ammoniac, mùi và khí nhà kính từ chăn nuôi lợn thông qua tách phân và nước tiểu ngay tại chuồng nuôi

- Thiết kế và áp dụng được hệ thống tách phân và nước tiểu trong chuồng nuôi.
	- Mẫu thiết kế hệ thống tách phân và nước tiểu trong chuồng nuôi lợn.

- Hệ thống tách phân và nước tiểu áp dụng trong chuồng nuôi lợn mà không làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vật nuôi và giảm thiểu 30-50% phát thải ammoniac, mùi và khí nhà kính từ chăn nuôi lợn 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	97 
	Nghiên cứu năng suất sinh sản của lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) được phối tinh đực giống dòng PIC280, PIC399 và khả năng sản xuất của đời con trong điều kiện chăn nuôi lợn công nghiệp ở miền Trung.
	- Tạo được 02 tổ hợp lợn lai nuôi thịt giữa đực giống thuộc dòng PIC280, PIC399 với nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) có năng suất và phẩm chất thịt tốt trong điều kiện chăn nuôi lợn công nghiệp ở miền Trung.

- Đánh giá được năng suất sinh sản của lợn lai F1 (Landrace x Yorkshire) khi được phối tinh đực giống thuộc dòng PIC280 và PIC399  trong điều kiện chăn nuôi lợn công nghiệp ở miền Trung.
	- 02 tổ hợp lợn lai nuôi thịt giữa đực giống thuộc dòng PIC 280, PIC399 với nái lai F1 (Landrace x Yorkshire) có năng suất và chất lượng thịt tốt trong điều kiện chăn nuôi ở Miền Trung (tăng khối lượng ≥ 750 g/ngày đêm trong thời gian nuôi thịt; tiêu tốn thức ăn/kg tăng trọng < 2,8 kg; tỷ lệ nạc > 57%).

- Lợn nái F1 (Landrace x Yorkshire) được phối tinh đực giống thuộc dòng PIC280, PIC399 có khả năng sinh sản cao trong điều kiện chăn nuôi ở miền Trung (số lứa đẻ/năm> 2,1 lứa/năm; số con đẻ ra/lứa > 11; số con cai sữa > 10 con/lứa).

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	98 
	Nghiên cứu sự lưu hành của virus viêm não Nhật Bản trên lợn nuôi tại vùng Đồng bằng sông Hồng
	- Xác định được sự lưu hành của virus viêm não Nhật Bản trên quần thể các giống lợn nuôi tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng;

- Xây dựng được quy trình chẩn đoán và quy trình phòng bệnh viêm não Nhật Bản trên lợn.


	- Báo cáo sự lưu hành của virus viêm não Nhật Bản trên quần thể các giống lợn nuôi tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng

- Tài liệu dự báo khả năng phát sinh dịch viêm não Nhật Bản trên lợn và nguy cơ lây sang người.

- Báo cáo phân tích tỷ lệ phơi nhiễm và huyết thanh dương tính virus viêm não Nhật Bản trong các quần thể lợn nuôi tại đồng bằng sông Hồng.

- Quy trình chẩn đoán bệnh viêm não Nhật Bản trên lợn.

- Quy trình phòng bệnh viêm não Nhật Bản trên lợn.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	99 
	Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và đặc tính sinh học phân tử của virus gây bệnh tiêu chảy thành dịch trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhea Virus - PEDV) lưu hành ở miền Bắc Việt Nam
	- Phân lập được 02 chủng virus PED.

- Xây dựng được cây sinh học phân tử về mối quan hệ di truyền của các chủng virus PED phân lập ở phía bắc Việt Nam.

- Xác định được đặc điểm bệnh lý và đặc tính sinh học phân tử chủ yếu của virus PED lưu hành ở phía bắc Việt Nam.


	- 300 mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh PED.

- 02 chủng virus PED.

- Trình tự gien của virus PED phân lập được đăng ký trên ngân hàng gien thế giới.

- Cây sinh học phân tử về mối quan hệ di truyền của các chủng virus PED phân lập ở Việt Nam.

- Báo cáo về đặc điểm bệnh lý và đặc tính sinh học phân tử của virus PED lưu hành ở phía bắc Việt Nam.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	100 
	Nghiên cứu mối liên quan giữa gen TMEM18 và APOE đến bệnh béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid máu ở trẻ em tiểu học
	- Xây dựng được quy trình kỹ thuật phân tích kiểu gen của các gen TMEM18 và APOE.

- Xác định được đặc điểm phân bố kiểu gen và alen của gen TMEM18 và APOE ở trẻ em bình thường, béo phì và rối loạn chuyển hoá lipid máu ở trẻ em tiểu học.

- Phân tích được mối liên quan giữa gen TMEM18 và APOE ở khía cạnh đơn gen và khả năng tương tác đa gen đối với béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid ở trẻ em tiểu học.
	- Quy trình kỹ thuật phân tích kiểu gen của các gen TMEM18 và APOE bằng các phương pháp sinh học phân tử.

- Bảng tần số các alen và kiểu gen của các gen TMEM18 và APOE ở người Việt, kèm với kiểm định quy luật Hardy-Weinberg Equilibrium ở nhóm béo phì, rối l.

- Báo cáo phân tích mối liên quan giữa gen TMEM18 và APOE ở khía cạnh đơn gen và khả năng tương tác đa gen đối với béo phì và rối loạn chuyển hóa lipid ở trẻ em tiểu học.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ. 

	101 
	Nghiên cứu tách chiết hoạt chất làm nguyên liệu phát triển sản phẩm chống oxy hóa - bảo vệ gan từ 5 cây:  Chanh ốc (Microdesmis casearifolia - Pandaceae), chùm gởi (Helixanthera parasitica Lour. - Loranthaceae), Dây rạng đông (Pyrostegia venusta (Ker. Gawl.) Miers - Bignoniaceae), Cúc nút áo (Spilanthes oleracea L. – Asteraceae) và Cây gối hạc (Leea rubra Blume ex Spreng – Leeaceae).
	- Xác định được độc tính (độc tính cấp, độc tính bán trường diễn và độc tính trường diễn) của hoạt chất được chiết suất từ 5 cây: Chanh ốc, chùm gởi, Dây rạng đông, Cúc nút áo và Cây gối hạc

- Xây dựng được quy trình chiết xuất phân lập và xác định cấu trúc một số hoạt chất có trong dược liệu từ Chanh ốc, chùm gởi, Dây rạng đông, Cúc nút áo và Cây gối hạc.

- Xác định được thành phần và hàm lượng hoạt chất trong các cao chiết dược liệu từ Chanh ốc, chùm gởi, Dây rạng đông, Cúc nút áo và Cây gối hạc.
- Xác định được tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan trên động vật thí nghiệm.


	- Báo cáo đầy đủ về độc tính (độc tính cấp, độc tính bán trường diễn và độc tính trường diễn) của hoạt chất được chiết suất từ 5 cây: Chanh ốc, chùm gởi, Dây rạng đông, Cúc nút áo và Cây gối hạc.

- Quy trình chiết xuất phân lập và xác định cấu trúc một số hoạt chất có trong dược liệu từ 5 cây: Chanh ốc, chùm gởi, Dây rạng đông, Cúc nút áo và Cây gối hạc.

- Báo cáo khoa học về thành phần và hàm lượng hoạt chất trong các cao chiết dược liệu từ 5 cây: Chanh ốc, chùm gởi, Dây rạng đông, Cúc nút áo và Cây gối hạc.

- Bộ tiêu chuẩn cao nguyên liệu của 5 cây: Chanh ốc, chùm gởi, Dây rạng đông, Cúc nút áo và Cây gối hạc.
- Báo cáo về tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ gan trên động vật thí nghiệm.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	102 
	Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng giảm đau chống viêm của dược liệu sóng rắn thu hái tại Thái Nguyên.
	- Xác định được đặc điểm thực vật, thành phần hóa học của cây sóng rắn.

- Xác định được tác dụng giảm đau, chống viêm trên động vật thực nghiệm của dịch chiết lá tươi và lá khô của cây sóng rắn. 

- Xây dựng được quy trình chiết suất dịch chiết lá tươi và lá khô của cây sóng rắn
	- Báo cáo khoa học về đặc điểm thực vật, đặc điểm vi phẫu lá sóng rắn. 

- Bảng thành phần hóa học trong dịch chiết lá tươi và lá khô của cây sóng rắn.

- Độc tính cấp LD50 của dịch chiết lá tươi và lá khô của cây sóng rắn; thử độc tính bán trường diễn. 

- Báo cáo về tác dụng giảm đau, chống viêm trên động vật thực nghiệm của dịch chiết lá tươi và lá khô của cây sóng rắn.

- Quy trình chiết suất dịch chiết lá tươi và lá khô của cây sóng rắn.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	103 
	Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật xâm nhập tối thiểu trong điều trị ung thư đại trực tràng
	- Đánh giá được kết quả điều trị ung thư đại trực tràng bằng kỹ thuật xâm nhập tối thiểu (Single Port và Hybrid NOTES).

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật Single Port và NOTES trong bệnh lý ung thư đại trực tràng.
	- Báo cáo đánh giá kết quả điều trị ung thư đại trực tràng bằng kỹ thuật xâm nhập tối thiểu (Single Port và Hybrid NOTES).

- Quy trình kỹ thuật Single Port và NOTES trong bệnh lý ung thư đại trực tràng.

- Mở rộng kỹ thuật và đào tạo các phẫu thuật viên xâm nhập tối thiểu cho các bệnh viện tuyến dưới.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	104 
	Nghiên cứu quá trình ôxy hóa lipid và acid béo của sản phẩm cá bớp  (Rachycentron canadum) phi lê trong chế biến và bảo quản đông lạnh.


	Xác định được sự biến đối về thành phần acid béo, lipid trong sản phẩm cá bớp phi lê và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ôxy hóa lipid và acid béo.


	- Kết quả phân tích về thành phần lipid và acid béo trong phi lê cá bớp theo thời gian của các giai đoạn chế biến, bảo quản đông lạnh.

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự ôxy hóa lipid và acid béo trong phi lê cá bớp (thời gian, nhiệt độ…).

- Quy trình bảo quản phi lê đông lạnh.

- Các điều kiện tối ưu trong chế biến và bảo quản phi lê đông lạnh.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	105 
	Nghiên cứu đặc điểm loài và phương thức lây nhiễm của kí sinh trùng Perkinsus spp. ký sinh trên nhuyễn thể tại Việt Nam.
	Xác định được thành phần loài dựa trên cấu trúc di truyền đối với mỗi giai đoạn của Perkinsus spp. trên tu hài (Lutraria rhynchaena), nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata), ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758), nghêu lụa (Paphia undulata) và phương thức gây bệnh trên các loài nhuyễn thể nêu trên. 


	- Danh mục loài Perkinsus spp. ký sinh trên trên tu hài (Lutraria rhynchaena), nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata) ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758), nghêu lụa (Paphia undulata).

- Báo cáo kết quả phân tích về phương thức lây truyền và ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đến khả năng gây bệnh  của Perkinsus spp. trên tu hài (Lutraria rhynchaena), nghêu Bến Tre (Meretrix lyrata), ngao dầu (Meretrix meretrix Linnaeus, 1758), nghêu lụa (Paphia undulata).

- Giải pháp phòng trị Perkinsus spp. trên nhuyễn thể.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	106 
	Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo tôm bác sĩ (Lysmata amboinensis De Mann, 1888)
	- Xác định được một số đặc điểm sinh học sinh sản quan trọng của tôm bác sĩ.

- Nuôi vỗ tôm bố mẹ và sinh sản nhân tạo thành công tôm bác sĩ.


	- Đàn tôm bố mẹ và tôm giống: 500 con tôm bố mẹ; 5000 con tôm giống > 1 cm/con là kết quả từ nuôi vỗ và sản xuất giống nhân tạo.

- Báo cáo khoa học về một số đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo tôm bác sĩ.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	107 
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá khoang cổ cam Amphiprion percula.
	- Xây dựng được quy trình sản xuất giống với các chỉ tiêu: tỷ lệ thành thuch của cá bố mẹ đạt > 70%, tỷ lệ sống khi ương lên cá giống đạt > 40%. 

- Xây dựng được quy trình nuôi thương phẩm cá khoang cổ cam.
	- Quy trình sản xuất giống cá khoang cổ cam.

- Quy trình nuôi thương phẩm cá khoang cổ cam.

- Cá bố mẹ cá khoang cổ cam: 200 con.

- Cá giống cá khoang cổ cam là kết quả của sản xuất giống nhân tạo: 3000 con, >1,5 cm/ con.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	108 
	Nghiên cứu quy trình sản xuất tảo xoắn Spirulina platensis bằng nước biển.


	Xây dựng được quy trình sản xuất tảo xoắn Spirulina platensis bằng nước biển.


	- Quy trình công nghệ nuôi sinh khối tảo xoắn Spirulina platensis bằng nước biển đạt quy mô tối thiểu 20m2, năng suất tối thiểu 6g khô/m2/ngày.

- Quy trình công nghệ thu sinh khối, tạo sản phẩm dạng past và dạng bột từ tảo xoắn Spirulina platensis nuôi bằng nước biển.

- 5 kg tảo Spirulina platensis dạng past và 1 kg dạng bột là sản phẩm của các quy trình trên, có hàm lượng protein > 60%, tổng lipid > 8%, hàm lượng PUFA và HUFA cao hơn 1,5 lần so với tảo S. platensis nuôi nước ngọt.

- Báo cáo khoa học thuần hóa tảo xoắn trong nước mặn.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	109 
	Nghiên cứu khả năng sử dụng hỗn hợp chất chiết từ một số loài rong nâu  (Phaeophyta) làm chất bổ sung giúp tăng trưởng và phòng bệnh cho tôm sú, tôm chân trắng, cá tra nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long.
	Xác định được hỗn hợp chất chiết từ rong nâu có khả năng giúp tăng trưởng và phòng bệnh nhiễm khuẩn cho tôm sú, tôm chân trắng, cá tra nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long.


	- Danh mục hoạt chất chính của hỗn hợp chất chiết từ rong nâu có khả năng kích thích tăng trưởng và phòng bệnh (tên hoạt chất, khối lượng, phương pháp bảo quản).

- Báo cáo về khả năng kích thích tăng trưởng của hỗn hợp chất chiết.

- Báo cáo về khả năng phòng bệnh (đối với 3 bệnh chính) của hỗn hợp chất chiết.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	110 
	Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của các loài cá bống họ Eleotridae phân bố trên sông Hậu và sông Tiền.


	Xác định được thành phần loài và đặc điểm sinh học, sinh thái học chủ yếu của các loài cá bống họ Eleotridae phân bố trên sông Hậu và sông Tiền, góp phần đề xuất bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi.


	- Danh mục thành phần loài và atlat các loài cá bống họ Eleotridae phân bố trên sông Hậu và sông Tiền.

- Báo cáo khoa học về đặc điểm sinh học và sinh thái học chủ yếu của các loài cá bống họ Eleotridae phân bố trên sông Hậu và sông Tiền.

- Đề xuất hướng bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn lợi một số loài có giá trị kinh tế cao trong họ Eleotridae phân bố trên sông Hậu và sông Tiền.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	111 
	Nghiên cứu giải pháp nâng cao tỉ lệ sống của cá bống tượng (Oxyeleotris marmoratus) ương nuôi giai đoạn từ 3 đến 45 ngày tuổi.
	Xác định được các giải pháp kỹ thuật trong ương nuôi cá bống tượng để nâng cao tỷ lệ sống đạt > 50% giai đoạn từ 3 đến 45 ngày tuổi.


	- Quy trình công nghệ ương nuôi cá bống tượng với các chỉ tiêu cụ thể: tỷ lệ sống đạt > 50%; quy mô sản xuất đạt > 50.000 con/vụ; các chỉ tiêu về điều kiện môi trường phù hợp.

- Số lượng con giống > 45 ngày tuổi: 150.000 con

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	112 
	Nghiên cứu phân loại và đánh giá sinh trưởng một số quần đàn cá chim vây vàng (Trachinotus blochii) ở Việt Nam.
	- Phân loại được một số quần đàn cá chim vây vàng bằng kỹ thuật sinh học phân tử (barcoding).

- Đánh giá được sinh trưởng của một số quần đàn cá chim vây vàng.


	- Báo cáo khoa học về kết quả phân loại cá chim vây vàng bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

- Báo cáo khoa học về kết quả so sánh sinh trưởng một số quần đàn cá chim vây vàng.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	113 
	Nghiên cứu bệnh do nấm bậc thấp gây ra ở một số loài cá nuôi trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long và biện pháp phòng trị.
	Xác định được các bệnh và tác nhân gây bệnh là nấm bậc thấp thường gặp trên cá tra, cá rô phi ở Đồng bằng sông Cửu Long và biện pháp phòng trị bệnh.


	- Danh mục bệnh nấm và báo cáo về tác nhân gây bệnh.

- Báo cáo khoa học về đặc điểm bệnh lý các bệnh do nấm gây ra trên cá nuôi.

- Quy trình phòng bệnh nấm bậc thấp.

- Phác đồ điều trị bệnh nấm bậc thấp.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	114 
	Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai 2 dòng chịu nóng ở Việt Nam


	Tuyển chọn được một số dòng bố mẹ lúa lai 2 dòng và chọn tạo được tổ hợp lúa lai 2 dòng mới chịu nóng thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 

	- Tuyển chọn 2-3 dòng mẹ TGMS trong số các dòng TGMS hiện có, có nhiều đặc tính nông học tốt, tập tính nở hoa tốt (thò vòi nhụy > 65%); chịu nóng tốt.

 - Tuyển chọn được 5-7 dòng bố mới có đặc tính nông học tốt, khả năng cho phấn tốt, chịu nóng tốt.

- Tạo được 1-2 tổ hợp lai hai dòng mới ngắn ngày, cho năng suất cao (8 tấn/ha), chất lượng gạo tốt, hàm lượng amylose thấp (18-20%), chống chịu rầy nâu (tối thiểu 3-5 điểm), bạc lá (tối thiểu 3-5 điểm), chịu nóng tốt thích ứng với các vùng trồng lúa của Việt Nam.

- Quy trình sản xuất hạt lai của tổ hợp lai mới đạt năng suất F1 > 2,5 tấn/ha. 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	115 
	Nghiên cứu chọn tạo giống lúa lai hai dòng ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt có mẹ là dòng PGMS mới cải tiến
	Chọn tạo được dòng PGMS mới trên cơ sở lai qui tụ gen để cải tiến dòng P5S theo hướng rút ngắn TGST, nâng cao tiềm năng năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, nâng cao khả năng nhận phấn ngoài làm cơ sở để tạo ra các giống lúa lai hai dòng năng suất cao, sản xuất hạt lai F1 thuận lợi.


	- 1-2 dòng PGMS có TGST ngắn, kiểu cây mới, bông to nhiều hạt, năng suất cao, chất lượng tốt hạt dài, hàm lượng amylose thấp (18-20%), chống chịu rầy nâu (tối thiểu 3-5 điểm), bạc lá (tối thiểu 3-5 điểm), hạn úng…; ngưỡng chuyển đổi tính dục ổn định 

- 1-2 tổ hợp lai hai dòng có mẹ là dòng PGMS mới cho năng suất cao (8-10 tấn/ha), chất lượng gạo tốt, hàm lượng amylose thấp (18-20%), thời gian sinh trưởng ngắn, rầy nâu (tối thiểu 3-5 điểm), bạc lá (tối thiểu 3-5 điểm), thích ứng với các vùng trồng lúa của Việt Nam.

- Quy trình nhân dòng PGMS cải tiến đạt năng suất nhân dòng > 2 tấn/ha.

- Quy trình sản xuất hạt lai của tổ hợp lai mới có mẹ là PGMS cải tiến đạt năng suất F1 > 3 tấn / ha. 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	116 
	Nghiên cứu chế tạo và sử dụng hạt gốm xốp kỹ thuật phục vụ trồng cây ứng dụng công nghệ cao
	- Chế tạo được 02-03 loại hạt gốm xốp kỹ thuật phục vụ trồng các loại rau, hoa.

- Xây dựng được quy trình canh tác phù hợp với các loại gốm kỹ thuật trên đối tượng cây cảnh, rau và hoa phục vụ tiêu dùng và trang trí cảnh quan.

- Chế tạo được lò nung gốm quy mô nhỏ để sản xuất gốm kỹ thuật. 

- Xây dựng được mô hình trồng 03 loại cây cảnh, hoa và rau bằng gốm xốp kỹ thuật.
	- 01 loại lò nung gốm kỹ thuật quy mô nhỏ.

- 03 loại hạt gốm kỹ thuật có thành phần khác nhau phù hợp với 03 loại cây trồng được lựa chọn, dễ sản xuất, có thể chế tạo với số lượng lớn, giá thành thấp hơn các loại hạt gốm kỹ thuật nhập khẩu từ Trung Quốc.

- Quy trình canh tác phù hợp với các loại gốm kỹ thuật trên đối tượng cây cảnh, rau và hoa phục vụ tiêu dùng và trang trí cảnh quan.
- Mô hình trồng 03 loại cây cảnh, hoa và rau bằng gốm xốp kỹ thuật.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	117 
	Nghiên cứu biện pháp phòng trừ rệp muội và bệnh thối rễ trên cao lương ngọt cao sản nhập nội từ Nhật Bản
	- Xác định được quy luật phát sinh phát triển và gây hại của rệp muội 

- Xây dựng được quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ cao lương các thời vụ khác nhau; từ đó xác định được ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quá trình - phát sinh, phát triển và gây hại của chúng.
	- Báo cáo phân tích về quy luật phát sinh phát triển và gây hại của rệp muội trong các thời vụ khác nhau; từ đó xác định được ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quá trình phát sinh, phát triển và gây hại của chúng. 

- Quy trình quản lý tổng hợp rệp muội. 

- Báo cáo phân tích về nguyên nhân gây bệnh, phương thức lan truyền bệnh, xác định được ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh và trồng trọt đến quá trình phát sinh, phát triển và gây hại của bệnh thối rễ cao lương. 

- Quy trình quản lý tổng hợp bệnh thối rễ cao lương ngọt. 

- Mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ và rệp muội trên cao lương (Mỗi tỉnh 01 mô hình quy mô 01 ha/ mô hình). Hiệu quả phòng trừ bệnh và rệp muội trong mô hình đạt 70%.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	118 
	Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng một số biện pháp kỹ thuật canh tác khoai lang hàng hoá tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.
	Tuyển chọn được một số giống khoai lang năng suất cao và xây dựng được quy trình kỹ thuật canh tác hợp lý nhằm tăng năng suất, chất lượng khoai lang, nâng cao hiệu quả kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo cho các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.
	- 1-2 giống khoai lang có năng suất cao và chất lượng tốt phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của xã hội 

- Quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm nâng cao năng suất chất lượng khoai lang, hiệu quả kinh tế và thu nhập cho người nông dân được địa phương chấp nhận. 

- 1-2 ha mô hình canh tác khoai lang tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế cao là địa bàn tham quan và học tập cho cán bộ quản lý, cán bộ khuyến nông và người dân quan tâm.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	119 
	Nghiên cứu trồng cây Xáo tam phân Khánh Hòa  tại các tỉnh phía Bắc miền Trung tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.

 .


	- Xây dựng được quy trình kỹ thuật nhân giống cây Xáo tam phân quy mô 10.000 cây /năm 

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật  trồng cây Xáo tam phân thu dược liệu quy mô 02 ha 


	- 01 vườn ươm giống  1.000m2 .

- 10.000 cây con đủ tiêu chuẩn phục vụ đề tài, trong đó có 2.000 cây con nhân giống vô tính theo phương pháp ghép.

- 02 ha trồng thử nghiệm cây Xáo tam phân đang có cây 01 năm tuổi 

- Quy trình kỹ thuật nhân giống cây Xáo tam phân quy mô 10.000 - 20.000 cây giống /năm.

- Quy trình kỹ thuật trồng Xáo tam phân trong vườn rừng, nương rẫy cho năng suất ổn định. 

- Quy trình kỹ thuật trồng Xáo tam phân xen canh với những cây khác trong vườn- rừng.

- Tập huấn kỹ thuật cho nông dân và cán bộ khuyến nông, địa phương  kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác cây Xáo tam phân.  

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	120 
	Chọn tạo giống hành củ (Allium cepa Aggregatum group) chịu nhiệt cho sản xuất trái vụ ở vùng Đồng bằng sông Hồng
	- Tuyển chọn được 1-2 giống hành củ địa phương ở các vùng sinh thái khác nhau của Việt Nam và mẫu giống nhập nội có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt, chịu nhiệt, chống chịu sâu bệnh.

- Đề xuất được biện pháp xử lý hành củ ra hoa, kết hạt ở miền Bắc Việt Nam.

- Xây dựng được mô hình thử nghiệm giống hành củ chịu nhiệt trái vụ (vụ xuân hè) ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
	- Thành lập được tập đoàn nguồn gen hành củ với trên 20 mẫu giống từ các vùng sinh thái khác nhau. Đây là nguồn vật liệu khời đầu quí cho công tác chọn tạo giống hành củ.

- Chọn tạo được 1-2 dòng hành củ đa bội chịu nhiệt, có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ sản xuất trái vụ ở vùng đồng bằng sông Hồng.
- Báo cáo về các biện pháp xử lý hành củ ra hoa, kết hạt ở miền bắc Việt Nam.

- Mô hình thử nghiệm giống hành củ chịu nhiệt trái vụ (vụ xuân hè) ở vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	121 
	Ứng dụng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp (DRIS) trong bón phân cân đối cho cây bắp lai ở Đồng bằng sông Cửu Long 
	- Thiết lập được “Hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo chuẩn” (DRIS) cho đánh giá tình trạng dinh dưỡng khoáng của cây bắp lai trồng trên đất phù sa bồi và không được bồi ở ĐBSCL.

- Nhân rộng mô hình bón phân cân đối cho bắp lai trên hai vùng đất điển hình dựa trên đánh “Hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo” cho đất ĐBSCL đã được thiết lập.
	- Bộ dữ liệu về “Hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo” bón phân cân đối cho cây bắp trên 2 loại đất phù sa được bồi và không được bồi ở ĐBSCL.

- Các mô hình bón phân dựa vào “Hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo” cho cây bắp lai sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn 10-15%, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với cách bón phân của người nông dân.

- Quy trình sử dụng phân bón chuyên dụng cho cây bắp trên 2 loại đất phù sa được bồi và không được bồi ở ĐBSCL.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	122 
	Nghiên cứu phát triển nguồn gen hoa kim châm (Hemerocallis sp.) phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội
	- Chọn, tạo được 1-2 giống hoa kim châm phù hợp với trồng trọt trong điều kiện khí hậu tại Hà Nội và có triển vọng đưa vào sản xuất hoa thảm, hoa chậu, hoa bụi trang trí cảnh quan

- Xây dựng được quy trình nhân giống hoa kim châm. 

- Xây dựng được 2 mô hình cảnh quan sử dụng hoa kim châm
	- Tập đoàn giống hoa kim châm (ít nhất 15 giống/loài) làm vật liệu cho công tác lai tạo giống hoa kim châm ở Việt Nam.

- 1-2 giống/dòng hoa kim châm phù hợp với trồng trọt trong điều kiện khí hậu tại Hà Nội và có triển vọng đưa vào sản xuất hoa thảm, hoa chậu, hoa bụi trang trí cảnh quan.

- Quy trình nhân giống hoa kim châm đảm bảo chất lượng và số lượng cây, gía thành rẻ và đáp ứng được nhu cầu cây trang trí cảnh quan.

- Mô hình trang trí cảnh quan sử dụng hoa kim châm tại Hà Nội có độ bền hoa dài, mầu sắc đa dạng, hấp dẫn.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	123 
	Nghiên cứu sử dụng nguồn gen dưa chuột (Cucumis sativus L.) bản địa miền núi phía Bắc Việt Nam trong chọn tạo và cải tiến giống dưa chuột cho vùng Đồng bằng sông Hồng
	- Thành lập được tập đoàn nguồn gen dưa chuột bản địa/ địa phương trong nước phục vụ cho công tác chọn tạo giống.

- Tạo được một số dòng thuần từ các mẫu giống triển vọng bằng tự phối qua nhiều thế hệ phục vụ cho tạo giống ưu thế lai.

- Lai tạo được 1-2 tổ hợp dưa chuột F1 có năng suất cao, chất lượng tốt cho vùng Đồng bằng sông Hồng.
	- Tập đoàn trên 50 mẫu giống dưa chuột địa phương thu thập từ các tỉnh miền núi, trung du và đồng bằng bắc bộ với đầy đủ thông tin di truyền nhằm phục vụ cho công tác chọn tạo giống dưa chuột ở trong nước.

- 5-10 dòng tự phối đời I4 - I5 mang một hoặc nhiều gen quí (kháng bệnh, nhiều hoa cái, năng suất cao, chất lượng tốt) phục vụ cho tạo giống ưu thế lai.

- 1-2 tổ hợp lai có năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ cho sản xuất dưa chuột ăn tươi ở vùng đồng bằng sồng Hồng.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	124 
	Nghiên cứu phát triển cây Sơn ta (Toxicodendron succedanea L.)  lấy nhựa tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	- Chọn và nhân giống cây Sơn ta có hiệu quả kinh tế cao. 

- Xây dựng được quy trình trồng và khai thác nhựa cây Sơn ta phù hợp với vùng trung du Bắc Bộ.

 
	- 01 vườn ươm giống 1.000 m2, có lưu giữ những cá thể có tính trạng, kiểu hình vượt trội.

- 10.000 cây con đủ tiêu chuẩn phục vụ đề tài, trong đó có 2.000 cây con nhân giống vô tính theo phương pháp ghép.

- 02 ha trồng thâm canh cây Sơn ta đang có cây 01 năm tuổi. 

- Quy trình kỹ thuật nhân giống (hữu tính từ hạt) cây Sơn ta quy mô 10.000 - 20.000 cây giống / vụ.

- Bản Hướng dẫn kỹ thuật ghép tạo cây con Sơn ta. 

- Quy trình kỹ thuật trồng Sơn ta thâm canh cho năng suất, chất lượng sơn cao. 

- Quy trình kỹ thuật trồng Sơn ta xen canh với những cây khác trong vườn - rừng.

- Tập huấn kỹ thuật cho nông dân và cán bộ khuyến nông, địa phương kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác nhựa  cây Sơn ta.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	125 
	Nghiên cứu ảnh hưởng của phân ủ hữu cơ từ phụ phẩm quả vải đến sinh trưởng phát triển cây vải và tính chất đất vùng Lục Ngạn - Bắc Giang.
	- Xây dựng được quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm sau thu hoạch quả vải.

- Sử dụng phân hữu cơ được sản xuất từ phụ phẩm sau thu hoạch quả vải nâng cao được hiệu quả kinh tế trên 15%, nâng cao độ phì nhiêu đất trồng vải so với các loại phân bón đang dùng ở Lục Ngạn. 


	- Chế phẩm vi sinh dùng để ủ phụ phẩm sau thu hoạch quả vải thành phân ủ hữu cơ.

- Quy trình sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm sau thu hoạch quả vải.

- Phân ủ hữu cơ từ phụ phẩm sau thu hoạch quả vải.

- Mô hình sử dụng phân hữu cơ từ phụ phẩm sau thu hoạch quả vải tăng hiệu quả kinh tế > 15% so với sử dụng các phân bón khác.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	126 
	Nghiên cứu nhân giống và trồng Bời lời đỏ (Lisea glutinosa L.) ở tỉnh Gia Lai.
	- Tuyển chọn và nhân giống Bời lời đỏ.

- Xây dựng được quy trình trồng thích hợp với điều kiện trồng thuần loài cho năng suất cao và trồng xen canh trong rừng thứ sinh.  
	- 01 vườn ươm giống 01 ha, có lưu giữ những cá thể có tính trạng, kiểu hình vượt trội.

- 10.000 cây con đủ tiêu chuẩn phục vụ đề tài.

- 02 ha trồng thâm canh cây Bời lời đỏ đang có cây 01 năm

- 03 ha trồng xen canh dưới tán rừng 

- Quy trình kỹ thuật nhân giống (hữu tính từ hạt) cây Bời lời đỏ quy mô 10.000 - 20.000 cây giống / vụ.

- Quy trình kỹ thuật trồng Bời lời đỏ  thâm canh năng suất, chất lượng cao. 

- Quy trình kỹ thuật trồng Bời lời đỏ  xen canh với những cây khác trong rừng thứ sinh. 

· - Tập huấn kỹ thuật cho nông dân và cán bộ khuyến lâm địa phương kỹ thuật trồng, chăm sóc và khai thác Bời lời đỏ  

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	127 
	Nghiên cứu các giải pháp hạn chế sự nâu hoá (browning) và thối hỏng trong quá trình bảo quản quả Đào trồng tại Lào Cai.
	Đề xuất được các giải pháp  hạn chế sự nâu hoá và thối hỏng trong quá trình bảo quản quả Đào trồng tại Lào Cai (tỷ lệ thối hỏng < 5% sau 30 ngày bảo quản).


	- Quy trình công nghệ bảo quản tối ưu cho các giống Đào trồng tại Lào Cai 

- Mô hình chuyển giao công nghệ bảo quản quả Đào cho các hộ và liên hộ nông dân trồng Đào của các địa phương này
- Tài liệu tham khảo về các giải pháp hạn chế sự nâu hoá và thối hỏng trong quá trình bảo quản quả Đào.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	128 
	Nghiên cứu phát triển cây Đảng sâm {Codonopsis javanica (Blume) Hook. f} tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc tại vùng  núi thuộc hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam.
	- Chọn và nhân giống thành công cây Đảng sâm phục vụ sản xuất. 

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật nhân giống hữu tính cây Đảng sâm.

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng Đảng sâm theo các mô hình thâm canh trong vườn rừng, nương rẫy và xen canh dưới tán rừng. 

- Trồng thử nghiệm và phục hồi  thành công cây Đảng sâm tại 02 tỉnh nghiên cứu. 


	- 02 vườn ươm giống (mỗi tỉnh 01 vườn/ 1.000 m2).

- 280.000 cây con đủ tiêu chuẩn phục vụ đề tài (mật độ thâm canh: 40 x 40 cm, mật độ xen canh trong rừng: 01 m2 / 04 cây).

- 02 ha vườn hoặc nương rẫy trồng thâm canh Đảng sâm đang có cây 01 năm tuổi.

- 04 ha rừng của các hộ tình nguyện trồng xen canh Đảng sâm đang có cây 01 năm tuổi.

- Quy trình kỹ thuật nhân giống (hữu tính từ hạt) cây Đảng sâm quy mô 100.000 - 200.000 cây giống / vụ

- Quy trình kỹ thuật trồng Đảng sâm thâm canh trong vườn rừng, nương rẫy. 

- Quy trình kỹ thuật trồng Đảng sâm xen canh dưới tán rừng.

- Tập huấn kỹ thuật cho 100 nông dân và cán bộ khuyến nông, khuyến lâm 02 địa phương nắm vững kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Đảng sâm làm dược liệu.

- Xuất bản 01 sách hướng dẫn gây trồng, phục hồi và sử dụng cây Đẳng sâm làm dược liệu.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	129 
	Nghiên cứu nhân giống và trồng thâm canh Nghiến (Burretiodendron hsienmu Chun et How) tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
	- Nhân giống phục vụ trồng rừng thâm canh Nghiến tại các tỉnh miền núi phía Bắc.
- Xây dựng được mô hình trồng thâm canh tại 2 vùng sinh thái chủ yếu phù hợp với phát triển của cây Nghiến.

- Xây dựng được quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh Nghiến rút ngắn chu kỳ kinh doanh rừng Nghiến qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trồng rừng và bảo tồn, phát triển loài Nghiến tại địa phương.
	- Sản xuất được cây con bằng các biện pháp kỹ thuật nhân giống để phục vụ xây dựng mô hình trồng rừng thâm canh Nghiến.

-  Xây dựng 6 ha mô hình rừng thí nghiệm trồng thâm canh Nghiến tại 2  vùng Đông Bắc và Tây Bắc. 

- Quy trình kỹ thuật về nhân giống và gây trồng thâm canh loài Nghiến trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	130 
	Nghiên cứu tập đoàn cây trồng  lâm nghiệp phục vụ trồng rừng bán ngập tại khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La. 
	- Xác định được tập đoàn cây trồng lâm nghiệp phù hợp với với vùng bán ngập của khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La. 

- Xây dựng được mô hình trồng rừng bán ngập tại vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La. 


	- Danh mục tập đoàn cây trồng rừng bán ngập tại khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La trình cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt.  

- 10 ha mô hình trồng rừng bán ngập với ít nhất 3 loài cây tại khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La. 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	131 
	Giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp đổi mới theo chuẩn mực quốc tế.
	Làm rõ các quy định, nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế trong hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan của mỗi quốc gia trong hệ thống thương mại  toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam để đề xuất giải pháp hạn chế các giao dịch không chính tắc.
	- Bản kiến nghị giải pháp hạn chế các giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan không chính tắc tại Việt Nam.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	132 
	Đổi mới chính sách thương mại vùng ven biển và hải đảo ở nước ta hiện nay  


	Làm rõ nội dung của chính sách thương mại và nhận diện đúng chính sách thương mại vùng ven biển và hải đảo hiện hành ở nước ta để đề xuất được hệ thống các chính sách thương mại vùng ven biển, hải đảo và điều kiện để thực hiện có hiệu quả các chính sách này ở nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 
	- Bản kiến nghị hệ thống các chính sách thương mại vùng ven biển và hải đảo và điều kiện để thực hiện có hiệu quả các chính sách này ở nước ta từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

 - Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	133 
	Xây dựng bộ tiêu chí xác định “ngưỡng doanh nghiệp đệ đơn phá sản” hạn chế hiện tượng vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế Việt Nam.


	- Làm rõ nội dung các bộ tiêu chí xác định đệ đơn phá sản của các nước phát triển  để xây dựng bộ tiêu chí xác định “ngưỡng doanh nghiệp đệ đơn phá sản”.

- Đề xuất được giải pháp quản lý doanh nghiệp theo chuẩn mực chung của ngưỡng xác định đệ đơn phá sản để hạn chế hiện tượng vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế Việt Nam.
	- Bộ tiêu chí xác định “ngưỡng doanh nghiệp đệ đơn phá sản”.

- Bản kiến giải pháp quản lý doanh nghiệp theo chuẩn mực chung của ngưỡng xác định đệ đơn phá sản để hạn chế hiện tượng vỡ nợ dây chuyền trong nền kinh tế Việt Nam.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	134 
	Xây dựng cơ chế phối hợp công – tư cho phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn tại Đồng bằng Sông Cửu Long.
	Xác định được các yếu tố ảnh hưởng sự tham gia, mức độ tham gia của tư nhân, nhà nước về hợp tác công – tư trong phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn để xây dựng cơ chế phối hợp công – tư (PPP) trong phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long.
	- Bản kiến nghị  cơ chế phối hợp công – tư (PPP) trong phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	135 
	Nghiên cứu lợi thế so sánh và nhu cầu thị trường đối với sản phẩm gạo đặc sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long  phục vụ thị trường xuất khẩu.  
	- Đánh giá được thực trạng hiệu quả sản xuất lúa gạo đặc sản tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Xác định được lợi thế so sánh của sản phẩm gạo đặc sản.

- Xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu và các chương trình marketing quảng bá thương hiệu.

- Đề xuất được giải pháp nhằm tăng hiệu quả sản xuất, khai thác triệt để lợi thế so sánh và hướng đến xây dựng thương hiệu gạo đặc sản phục vụ cho thị trường xuất khẩu.
	- Bản kiến nghị  giải pháp nhằm tăng hiệu quả sản xuất, khai thác triệt để lợi thế so sánh và hướng đến xây dựng thương hiệu gạo đặc sản phục vụ cho thị trường xuất khẩu.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	136 
	Xử lý các "doanh nghiệp sống thực vật" (zombies) trong nền kinh tế - Kinh nghiệm của thế giới và bài học cho Việt Nam 


	- Chỉ ra những bài học kinh nghiệm của các quốc gia đã xử lý thành công vấn đề "doanh nghiệp sống thực vật" trong nền kinh tế như Hoa Kỳ và Nhật Bản;

- Đánh giá được thực trạng xử lý các "doanh nghiệp sống thực vật" trong nền kinh tế Việt Nam;

-  Đề xuất được giải pháp xử lý các "doanh nghiệp sống thực vật" trong nền kinh tế Việt Nam.
	- Bản kiến nghị giải pháp xử lý các "doanh nghiệp sống thực vật" trong nền kinh tế Việt Nam.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	137 
	Nghiên cứu giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt của hộ nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
	- Đánh giá được thực trạng chuỗi giá trị ngành hàng bò thịt gắn với hộ nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Đề xuất được giải pháp phát triển chăn nuôi Bò thịt của hộ nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.
	- Bản kiến nghị giải pháp phát triển chăn nuôi Bò thịt của hộ nghèo vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	138 
	Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam và giải pháp tăng cường liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước 
	- Đánh giá thực trạng hoạt động của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam và mối liên kết với các doanh nghiệp trong nước,

- Đề xuất được các giải pháp để các doanh nghiệp trong nước liên kết với công ty đa quốc gia tại Việt Nam và tham gia mạng sản xuất toàn cầu. 
	- Bản kiến nghị giải pháp để các doanh nghiệp trong nước liên kết với công ty đa quốc gia tại Việt Nam và tham gia mạng sản xuất toàn cầu.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	139 
	Các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế tình trạng gian lận trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại các khu công nghiệp trọng điểm miền Trung
	- Xác định được khung phân tích về gian lận cho các doanh nghiệp có vốn FDI

- Đánh giá được những gian lận của các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI ) tại các khu công nghiệp miền Trung.

-  Đề xuất được các giải pháp nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự gian lận trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp miền Trung.
	- Bản kiến nghị các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế sự gian lận trong quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp miền Trung.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	140 
	Nghiên cứu giải pháp phát triển Sở giao dịch hàng hoá nông sản ở Việt Nam.
	Trên cơ sở đánh giá thực trạng quá trình hoạt động của sở giao dịch hàng hoá nông sản chủ yếu những năm qua để đề xuất giải pháp đẩy mạnh hoạt động của sở giao dịch hàng hoá nông sản chủ yếu tại Việt Nam.
	- Bản kiến nghị giải pháp đẩy mạnh hoạt động của sở giao dịch hàng hoá nông sản chủ yếu tại Việt Nam.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	141 
	Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các quỹ tín dụng nhân dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
	Đánh giá được thực trạng, hiệu quả hoạt động và hiệu quả kinh doanh của các quỹ tín dụng nhân dân, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp để tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
	- Bản kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các quỹ tín dụng nhân dân ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	142 
	Phương thức thanh toán trong mua lại và sáp nhập công ty (M&A) – Kinh nghiệm tại một số nước trong khu vực Đông Nam Á và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam
	Nghiên cứu những lợi ích và bất lợi của việc sử dụng những phương thức thanh toán khác nhau trong các thương vụ mua lại và sáp nhập của các doanh nghiệp  trong khu vực, đặc biệt là các nước Đông Nam Á và  trên cơ sở thực tiễn M&A ở Việt Nam để đề xuất những phương thức thanh toán cho các doanh nghiệp Việt Nam  trong phát triển và hội nhập kinh tế.
	- Bản kiến nghị các phương thức thanh toán cho các doanh nghiệp Việt Nam  trong phát triển và hội nhập kinh tế từ bài học kinh nghiệm từ các nước Đông Nam Á.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	143 
	Ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới đối với tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2007-2012
	Đánh giá được ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới đến tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến 2012. 


	- Bộ chỉ số đo lường tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam: Amihud (2002), Roll (1984), Zero return, Price dispersion (2011).

- Điều kiện áp dụng Bộ chỉ số đo lường tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam: Amihud (2002), Roll (1984), Zero return, Price dispersion (2011) 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	144 
	Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán (TTCK) và thị trường bất động sản (TTBĐS) Việt Nam: Trường hợp tại TP.HCM
	Đánh giá sự tác động của 2 thị trường chứng khoán và bất động sản với mẫu nghiên cứu tại sàn giao dịch TP. HCM để xây dựng mô hình thực nghiệm và đề xuất các giải pháp điều hành, quản lý nhằm phát triển bền vững 2 thị trường
	- Mô hình thực nghiệm để đánh giá mối tương quan giữa thị trường chứng khoán (TTCK) và thị trường bất động sản (BĐS).

- Bản kiến nghị: Giải pháp để phát triển 2 thị trường chứng khoán và bất động sản bền vững.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	145 
	Tác động của cấu trúc sở hữu đến các quyết định tài chính của doanh nghiệp.
	Đánh giá sự tác động của cấu trúc sở hữu đến các quyết định: đầu tư, tài trợ và phân phối để gia tăng giá trị doanh nghiệp
	- Bản kiến nghị: giải pháp về cấu trúc sở hữu đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	146 
	Phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa phục vụ hộ trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long


	- Đánh giá được thực trạng cung và cầu của thị trường dịch vụ bảo hiểm đối với cây lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long; 

- Đánh giá tác động của việc tham gia bảo hiểm cây lúa đối với việc ổn định thu nhập của hộ trồng lúa để đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa phục vụ hộ trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long
	- Bản kiến nghị giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm cây lúa phục vụ hộ trồng lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	147 
	Điều chỉnh giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty theo pháp luật công ty - Kinh nghiệm ở một số quốc gia và bài học cho Việt Nam 


	- Làm rõ các vấn đề lý luận liên quan giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty theo pháp luật công ty.

- Đánh giá được thực trạng điều chỉnh giao dịch liên quan giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty theo pháp luật công ty ở Việt Nam.

- Đề xuất được các giải pháp hoàn thiện pháp luật VN về điều chỉnh các giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty theo pháp luật công ty.
	- Bản kiến nghị giải pháp hoàn thiện hoàn thiện pháp luật VN về điều chỉnh các giao dịch giữa các bên có liên quan trong nhóm công ty theo pháp luật công ty.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	148 
	Đánh giá mối liên kết giữa trường đại học kỹ thuật/công nghệ với doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
	- Xây dựng được bộ tiêu chí và khung phân tích đánh giá mối liên kết trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

- Sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá thực trạng liên kết giữa các trường đại học kỹ thuật /công nghệ Việt Nam với doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mối liên kết giữa trường đại học kỹ thuật/ công nghệ và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại tại Việt Nam 

- Đề xuất được các giải pháp nhằm phát triển và tăng tính bền vững của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp tại VN.
	- Bộ tiêu chí đánh giá, khung phân tích mô hình liên kết giữa các trường đại học kỹ thuật/công nghệ và doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. 

Báo cáo kết quả đánh giá khảo sát thực trạng liên kết giữa trường đại học kỹ thuật/ công nghệ và doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tại tại Việt Nam 
- Bản đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng và tính bền vững của liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu và  chuyển giao công nghệ 
- Sách chuyên khảo về chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp dùng cho các nhà quản lý giáo dục đại học và quản lý doanh nghiệp 
- Công bố 03 bài báo khoa học trong nước và ngoài nước
- Đào tạo 2 học viên cao học

	149 
	Lượng hóa quy mô kinh tế ngầm và đề xuất các giải pháp nhằm giảm quy mô  kinh tế ngầm trong nền kinh tế Việt Nam
	- Nhận dạng các loại kinh tế ngầm ở VN;

- Đo lường quy mô  kinh tế ngầm (qua từng loại) tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua và dự báo quy mô của nền kinh tế trong tương lai nếu không có sự can thiệp của Chính phủ về chính sách trong ngắn hạn và dài hạn. 

- Đánh giá  tác động của  kinh tế ngầm đến nền kinh tế chính thức. 

- Đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm hạn chế và giảm bớt quy mô của kinh tế ngầm tại Việt Nam trên cơ sở các phân tích định tính và định lượng trong nghiên cứu này. 

- Kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới sẽ được nghiên cứu và ứng dụng trong phạm vi phù hợp với Việt Nam. 
	- Xác định được các loại hình kinh tế ngầm chính và quan trọng nhất đang tồn tại ở Việt Nam. 

- Đo lường quy mô nền kinh tế ngầm ở Việt Nam. 

- Tổng hợp và phân tích chính sách và kinh nghiệm hạn chế quy mô nền kinh tế ngầm của một số quốc gia tiêu biểu. 

- Đề xuất chính sách và giải pháp cụ thể cho Chính phủ nhằm làm giảm dần quy mô nền kinh tế ngầm. 

- Ước lượng sự gia tăng giá trị từ nền kinh tế chính thức khi quy mô nền kinh tế ngầm được hạn chế.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	150 
	Phân tích định lượng tác động của các Hiệp định đầu tư song phương (BIT) tới dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam.
	- Đánh giá được tác động chung, đặc biệt các điều khoản chung  của các BIT tới dòng vốn FDI vào Việt Nam; 

- Đề xuất được phương hướng và giải pháp cải thiện việc đàm phán, ký kết các BIT mới, cũng như điều chỉnh, bổ sung các nội dung các BIT đã có nhằm thúc đẩy dòng FDI vào Việt Nam.
	- Bản kiến nghị phương hướng và giải pháp cải thiện đàm phán, ký kết các BIT, cũng như điều chỉnh, bổ sung các BIT đã có nhằm đẩy mạnh thu hút FDI vào Việt Nam.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	151 
	Sử dụng mô hình Input-Output và phép biến đổi Laplace trong quản lý sản xuất và quản lý nhu cầu nguyên vật liệu.
	- Đánh giá được các mô hình quản lý tồn kho và thực trạng hoạt động quản lý tồn kho tại doanh nghiệp

- Hệ thống hóa các mô hình sản xuất – tồn kho có sử dụng chi phí tài chính thông qua mô hình Input-Output và phép biến đổi Laplace. 

- Đề xuất được giải pháp ứng dụng mô hình quản lý tối ưu sản xuất – tồn kho vào các doanh nghiệp sản xuất theo lô hàng (lot-sizing) và tính toán hiệu quả của mô hình. 
	- Cập nhật giáo trình quản lý sản xuất: đưa các mô hình có chi phí tài chính vào giáo trình quản trị sản xuất – tồn kho. 

- Mô hình quản lý sản xuất – tồn kho sử dụng phép biến đổi Laplace để đưa chi phí lãi vay vào sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất và chi phí tồn kho, vì mô hình đưa dòng tiền tệ về giá trị hiện tại thuần, và tính toán tối ưu dựa vào giá trị hiện tại thuần. 

- Mở rộng các nghiên cứu hiện nay trên thế giới, bằng cách xây dựng thêm mô hình sản xuất – tồn kho nhiều chu kỳ có ràng buộc về năng lực sản xuất khi thời gian chờ ngẫu nhiên.
 - Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ. 


	152 
	Nghiên cứu các giải pháp phát triển  sinh kế của cộng đồng ngư dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Bộ trong tình hình mới 
	- Xác lập cơ sở khoa học  về phát triển sinh kế bền vững 

- Phân tích thực trạng và giải pháp  về phát triển  sinh kế của cộng đồng ngư dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Bộ 

- Đề xuất giải pháp và mô hình về phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng ngư dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Bộ trong giai đoạn  tới.
	 - Bản kiến nghị về giải pháp và mô hình về phát triển sinh kế bền vững của cộng đồng ngư dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam Bộ trong giai đoạn tới.

- Tham gia đào tạo 2 Cao học. 

- Ít nhất 2 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín 

- Khuyến khích có bài đăng tạp chí quốc tế.

	153 
	Phát triển bền vững nghề nuôi tôm thẻ chân trắng tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
	- Xác lập được cơ sở khoa học về phát triển bền vững nuôi tôm thẻ chân trắng  

- Phân tích được thực trạng và khả năng phát triển nghề nuôi tôm the chân trắng theo hướng tiếp cận phát triển bền vững tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

- Đề xuất được các giải pháp và mô hình phát triển nghề nuôi tôm the chân trắng bền vững tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ
	- Bản kiến nghị về giải pháp và mô hình phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	154 
	Đánh giá tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam
	- Làm rõ đặc điểm cơ bản của vốn rừng khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam và đặc thù về chính sách quản lý của khu vực này 

- Xây dựng được các tiêu chí đánh giá tác động của chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng;

- Đề xuất được giải pháp, chính sách nhằm khuyến khích người dân và cộng đồng địa phương tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam. 
	- Những đặc điểm cơ bản của vốn rừng khu vực miền núi Đông Bắc Việt Nam

- Bộ tiêu chí đánh giá tác động của chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rứng
- Các giải pháp quản lý, bảo vệ, phát triển vốn rừng.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	155 
	Phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững tại huyện miền núi Bắc Bộ (nghiên cứu điển hình tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang)
	- Xây dựng được mô hình lý thuyết về phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện miền núi;

- Đánh giá được thực trạng, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội đối với phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững đối với dân cư sinh sống trên địa bàn miền núi Bắc Bộ.
- Đề xuất được các giải pháp khả thi phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững  cho người dân sinh sống trên địa bàn huyện Sơn Động nói riêng và các huyện miền núi Bắc Bộ nói chung.
	- Bản kiến nghị đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xanh nhằm giảm nghèo bền vững cho người dân sinh sống trên địa bàn huyện Sơn Động nói riêng và các huyện miền núi Bắc Bộ nói chung.
- 01 sách tham khảo. 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	156 
	Nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê chè vùng Tây Bắc Việt Nam
	 - Xác lập được khung phân tích  chuỗi giá trị cà phê chè (chức năng chuỗi, tác nhân tham gia, kênh thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, hỗ trợ và hậu cần chuỗi, mô hình phân chia lợi ích trong chuỗi);

- Phân tích, đánh giá được thực trạng mô hình chuỗi, chi phí, lợi nhuận và phân chia lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cà phê vùng Tây Bắc.

- Đề xuất được các giải pháp và chính sách nâng cấp chuỗi giá trị và phát triển bền vững chuỗi.
	- Hệ thống hóa, lựa chọn và xác lập mô hình lý thuyết về chuỗi giá trị mặt hàng cà phê chè.

- Báo cáo đánh giá được thực trạng mô hình chuỗi, chi phí, lợi nhuận và phân chia lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị cà phê vùng Tây Bắc.

- Đề xuất được các giải pháp và chính sách nâng cấp chuỗi giá trị và phát triển bền vững chuỗi.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	157 
	Du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười – Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020.


	- Làm rõ cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn phát triển du lịch sinh thái trên thế giới.

- Đề xuất được những định hướng chính và những giải pháp cụ thể phát triển du lịch sinh thái bền vững ở vùng Đồng Tháp Mười.


	- Báo cáo hệ thống lí luận về phát triển du lịch sinh thái bền vững.

- Bản kiến nghị đề xuất những định hướng chính và những giải pháp cụ thể phát triển du lịch sinh thái bền vững ở vùng Đồng Tháp Mười.

- 01 bộ tài liệu tham khảo cho sinh viên 
- 01 cẩm nang du lịch sinh thái vùng Đồng Tháp Mười để phục vụ khách tham quan nghiên cứu.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	158 
	Giải pháp phát triển kinh tế nhằm giữ vững an ninh chủ quyền khu vực biên giới phía   Bắc nước ta (qua thực tế tỉnh Hà Giang).
	- Tổng quan mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và giữ vững an ninh, chủ quyền ở khu vực biên giới phía Bắc.

- Thực trạng phát triển kinh tế và việc giữ vững an ninh, chủ quyền của khu vực biên giới ( lấy thực tế ở Hà Giang).

- Đề xuất giải pháp và mô hình phát triển  kinh tế nhằm giữ vững an ninh, chủ quyền khu vực biên giới. Có kiến nghị cụ thể cho Hà Giang.
	  - Bản đề xuất cụ thể giải pháp và mô hình phát triển kinh tế cho Hà Giang nhằm giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới.

- 01 sách tham khảo.

- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành;

- Đào tạo: 02 Thạc sỹ.



	159 
	Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại các khu du lịch miền Bắc - qua nghiên cứu một số khu du lịch trọng điểm.
	Xác định được các tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của du khách hiện nay đối với chất lượng dịch vụ tại các điểm du lịch miền Bắc.


	- Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu du lịch

- Kết quả điều tra về mức độ hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch tại các khu du lịch miền Bắc ( nghiên cứu điểm....)

- Hệ thống giải pháp nhằm cải thiện,nâng cao mức độ hài lòng của du khách đối với dịch vụ du lịch tại các khu du lịch miền Bắc.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	160 
	Xây dựng chính sách và cơ chế chia sẻ lợi ích của các công trình thủy điện (Kiến nghị cụ thể cho các công trình thủy điện tại  Quảng Nam.)
	- Làm rõ cơ sở lý luận về chính sách và cơ chế bảo đảm hài hòa lợi ích trong các dự án đầu tư thủy điện phát triển  kinh tế. 

- Đánh giá được thực trạng cơ chế chia sẻ lợi ích của các công trình thủy điện đã và đang vận hành. Nghiên cứu cụ thể thủy điện A Vương và Sông Bung 4.

- Đề xuất hoàn chỉnh chính sách, cơ chế chia sẻ lợi ích khi đầu tư và vận hành các công trình thủy điện.

- Có một kiến nghị xử lý cụ thể cho tỉnh Quảng Nam.
	- Bản kiến nghị đề xuất chính sách, cơ chế bảo đảm hài hòa trong chia sẻ lợi ích trong đầu tư và phát triển các công trình thủy điện và giải pháp cụ thể cho tỉnh Quảng Nam.

- Công bố 02 bài báo khoa học, trong đó có 1 bài đăng báo quốc tế.

- Đào tạo: 01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.



	161 
	Nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong hai ngành cơ khí và chế biến thực phẩm. 
	- Xác định được các nhân tố năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp trong 2 nhóm ngành cơ khí và chế biến thực phẩm.

- Đề xuất được giải pháp nâng cao năng lực đổi mới , sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong 2 nhóm ngành cơ khí và chế biến thực phẩm.


	- Bản kiến nghị giải pháp nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp Việt Nam trong 2 nhóm ngành cơ khí và chế biến thực phẩm.

- Công bố 02 bài báo khoa học, trong đó có 1 bài đăng báo quốc tế.

- Đào tạo: 01 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.



	162 
	Phát triển kỹ năng tư vấn, chăm sóc tâm lý học sinh cho giáo viên THCS
	Đề xuất được giải pháp phát triển kĩ năng tư vấn, chăm sóc tâm lý học sinh cho giáo viên THCS 
	- Sách tham khảo bồi dưỡng giáo viên THCS về kĩ năng tư vấn, chăm sóc tâm lý học sinh

- Bản kiến nghị về hoạt động bồi dưỡng giáo viên THCS 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	163 
	Nghiên cứu sử dụng mô hình B-learning vào dạy học Vật lý ở trường phổ thông
	Đề xuất được tiến trình tổ chức dạy học theo mô hình b-Learning và sử dụng vào dạy học một số kiến thức Vật lý ở trường phổ thông
	- Website về dạy học theo B-learning

- Đĩa CD

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	164 
	Nghiên cứu xây dựng bộ học liệu tích hợp giữa ca dao tục ngữ Việt Nam với hội hoạ và trò chơi xếp hình dân gian để phát triển tạo hình và ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi mẫu giáo lớn
	Xây dựng được bộ học liệu tích hợp giữa ca dao tục ngữ Việt Nam với hội hoạ và trò chơi xếp hình dân gian để phát triển tạo hình và ngôn ngữ cho trẻ độ tuổi mẫu giáo lớn
	- Bộ sản phẩm tích hợp các mặt giáo dục nhằm phát triển các mặt: Tạo hình, Văn học, ngôn ngữ cho trẻ ở độ tuổi mầm non.

- Xây dựng được quy trình ứng dụng sản phẩm vào dạy học trong trường mầm non

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	165 
	Nghiên cứu vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học môn toán ở trường phổ thông
	Vận dụng được phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán nhằm đổi mới phương pháp dạy học toán ở trường phổ thông, hướng tới gắn việc học toán với việc giải thích các vấn đề thực tiễn bằng ngôn ngữ toán học, tăng cường hứng thú học toán cho học sinh phổ thông
	- Sách chuyên khảo về khả năng vận dụng phương pháp mô hình hóa trong dạy học toán ở trường phổ thông Việt Nam

- Quy trình vận dụng phương pháp mô hình hoá trong dạy học môn toán

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	166 
	Thực trạng năng lực nghề nghiệp và đề xuất chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên
	Đânh giá được thực trạng năng lực nghề nghiệp và đề xuất được chương trình, tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông vùng dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên
	- Chương trình và tài liệu tập huấn nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên giảng dạy học sinh DTTS.

- Chương trình và giải pháp nâng cao hiệu quả về đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của giáo viên các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn từ năm 2014 – 2020.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	167 
	Bồi dưỡng năng lực giao tiếp khẩu ngữ cho học sinh trong dạy học môn ngữ văn ở trường THPT các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
	Đề xuất được các biện pháp về chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học nhằm đạt hiệu quả trong việc bồi dưỡng năng lực giao tiếp khẩu ngữ cho học sinh trong dạy học môn ngữ văn ở trường THPT các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 
	- Tài liệu bồi dưỡng năng lực giao tiếp khẩu ngữ cho học sinh trong dạy học môn ngữ văn ở trường THPT các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	168 
	Phát triển kỹ năng dạy học tích hợp các môn xã hội cho giáo viên trung học cơ sở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
	Đề xuất được biện pháp phát triển kỹ năng dạy học tích hợp các môn xã hội cho giáo viên trung học cơ sở khu vực miền núi phía Bắc
	- Tài liệu tham khảo cho giáo viên trung học cơ sở và sinh viên ngành đào tạo giáo viên trung học cơ sở để tiến hành dạy học tích hợp.

- Tài liệu tham khảo cho giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh quan tâm đến vấn đề dạy học tích hợp

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	169 
	Biện pháp rèn luyện kỹ năng lập luận cho học sinh tiểu học trên cơ sở ứng dụng lý thuyết lập luận của ngữ dụng học
	Đề xuất được các biện pháp rèn luyện kỹ năng lập luận nhằm nâng cao năng lực nói, viết cho học sinh tiểu học trên cơ sở ứng dụng lí thuyết lập luận của ngữ dụng học vào lĩnh vực dạy học Tập làm văn
	- Tài liệu về Biện pháp rèn luyện kỹ năng lập luận cho học sinh tiểu học thông qua dạy học Tập làm văn

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	170 
	Xây dựng Atlas đa phương tiện hỗ trợ giảng dạy ở khoa Địa lý các trường đại học sư phạm


	Xây dựng atlas đa phương tiện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên khoa địa lí các trường đại học sư phạm
	- Cơ sở dữ liệu dạng số của Việt Nam, thế giới.

- Hệ thống bản đồ Việt Nam và thế giới

- Atlas và cơ sở dữ liệu về hình ảnh, thông tin địa lý

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống bản đồ và atlas đa phương tiện

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	171 
	Nâng cao năng lực đào tạo giáo viên dạy tích hợp môn Khoa học tự nhiên ở trường đại học sư phạm
	Xây dựng được chương trình phát triển năng lực cho giảng viên trẻ các khoa Lý, Hóa, Sinh các trường đại học sư phạm và chương trình  bồi dưỡng năng lực cho giảng viên dạy tích hợp môn khoa học tự nhiên


	- Chương trình phát triển năng lực cho GV trẻ các khoa Lý, Hóa, Sinh

- Chương trình bồi dưỡng năng lực cho GV dạy tích hợp.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	172 
	Xây dựng Bộ tư liệu dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non từ 3-6 tuổi theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
	Xây dựng được Bộ tư liệu dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non từ 3-6 tuổi theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện
	- Bộ tư liệu dạy tiếng Việt cho trẻ mầm non từ 3-6 tuổi theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	173 
	Dự báo nhu cầu giáo viên trung học phổ thông và giáo viên mầm non trình độ đại học của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 – 2020
	Đề xuất được các giải pháp quy hoạch và kế hoạch đào tạo giáo viên THPT và mầm non trình độ đại học trong các trường đại học sư phạm thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2015-2020
	- Báo cáo dự báo nhu cầu giáo viên trung học phổ thông và giáo viên mầm non trình độ đại học của các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 - 2020
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	174 
	Giải pháp nâng cao chất lượng hệ đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
	Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng hệ đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam
	- Báo cáo thực trạng chất lượng hệ đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

- Các giải pháp nâng cao chất lượng hệ đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	175 
	Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc trong bối cảnh hiện nay
	Đề xuất được các biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT khu vực miền núi phía Bắc nhằm phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp
	- 01 sách tham khảo bồi dưỡng giáo viên về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho học sinh THPT

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	176 
	Nghiên cứu động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo trong xu thế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
	Nghiên cứu, phân tích những nhân tố tác động đến động lực làm việc của giáo viên để từ đó có những khuyến nghị về chính sách liên quan
	- Sách tham khảo về động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo trong xu thế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	177 
	Giải pháp phát triển môi trường làm việc cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc 
	Đề xuất các giải pháp phát triển môi trường làm việc nhằm tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc 
	- Bản kiến nghị về các giải pháp phát triển môi trường làm việc nhằm tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học vùng khó khăn khu vực miền núi phía Bắc 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	178 
	Phát triển giáo dục bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế
	Xác định được sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến phát triển giáo dục ở Việt Nam, từ đó đề xuất các chính sách phát triển giáo dục bền vững.
	- 01 sách tham khảo về phát triển giáo dục bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	179 
	Giải pháp nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở các tỉnh khu vực Nam Bộ.
	Đề xuất được các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT sau năm 2015 đối với khu vực Nam Bộ cũng như cả nước
	- Tài liệu về bồi dưỡng dạy học tích hợp và liên môn cho giáo viên tiểu học và trung học cơ sở

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	180 
	Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật 
	Đề xuất được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật
	- Danh mục kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật 

- Tài liệu hướng dẫn đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	181 
	Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên phổ thông
	Xây dựng được Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp nhằm giúp giáo viên tự đánh giá và các nhà quản lý đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên
	- Bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên phổ thông ở các cấp học, bậc học.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	182 
	Giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trường đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế
	Đề xuất được giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế
	- Bản kiến nghị giải pháp phát triển đội ngũ trưởng bộ môn trong các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	183 
	Cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học 

của Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế
	Xây dựng được cơ sở khoa học của việc tổ chức lại giáo dục sau trung học trong xu thế hội nhập toàn cầu


	- 01 sách chuyên khảo về giáo dục sau trung học trong xu thế hội nhập toàn cầu

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	184 
	Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá kết quả giáo dục phổ thông
	Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu đánh giá kết quả giáo dục phổ thông
	- Hệ thống cơ sở dữ liệu cho đánh giá kết quả giáo dục phổ thông

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	185 
	Các giải pháp bồi dưỡng giảng viên đại học sư phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế
	Đề xuất được các giải pháp bồi dưỡng giảng viên đại học sư phạm phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế
	- Tài liệu bồi dưỡng dưỡng giảng viên đại học sư phạm phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	186 
	Nghiên cứu lỗi kĩ thuật nghề nghiệp ở trên lớp của giáo viên tiểu học và biện pháp khắc phục
	Chỉ ra những lỗi kĩ thuật nghề nghiệp phổ biến của giáo viên tiểu học ở trên lớp và đề xuất được biện pháp giúp giáo viên khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp
	- Biện pháp khắc phục lỗi kĩ thuật nghề nghiệp ở trên lớp của giáo viên tiểu học

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	187 
	Phát triển kỹ năng quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông
	Đề xuất được chương trình phát triển kỹ năng quản lý cho trưởng bộ môn trong trường phổ thông nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục trường phổ thông
	- Bản đề xuất hệ thống các kỹ năng quản lý và chương trình phát triển các kỹ năng quản lý cho tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	188 
	Các giải pháp phát triển năng lực quản lí lớp học cho đội ngũ giáo viên phổ thông mới vào nghề.
	Đề xuất được các giải pháp phát triển năng lực quản lí lớp học cho đội ngũ giáo viên phổ thông mới vào nghề
	- Tài liệu chuyên khảo về quản lí lớp học
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	189 
	Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên phổ thông theo tiếp cận Nghiên cứu tác động cải tạo thực tiễn (Action Research)
	Đề xuất được các biện pháp vận dụng hoạt động nghiên cứu tác động cải tạo thực tiễn dành cho đối tượng giáo viên phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường phổ thông hiện nay
	- Tài liệu bồi dưỡng tổ chức hoạt động nghiên cứu tác động cải tạo thực tiễn cho giáo viên phổ thông

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	190 
	Các biện pháp xây dựng trường phổ thông thực hành
	Đề xuất được các biện pháp xây dựng trường phổ thông thực hành phục vụ tổ chức học tập hiệu quả cho sinh viên sư phạm
	- Tài liệu bồi dưỡng về xây dựng trường phổ thông thực hành phục vụ tổ chức học tập hiệu quả cho sinh viên sư phạm

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	191 
	Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ lứa tuổi mầm non ở khu vực miền núi phía Bắc 
	Đề xuất được các biện pháp giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ lứa tuổi mầm non ở khu vực miền núi phía Bắc 


	- Tài liệu về giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỉ lứa tuổi mầm non ở khu vực miền núi phía Bắc 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	192 
	Xây dựng mô hình phát triển ngôn ngữ trong giáo dục đặc biệt của Việt Nam đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế
	Xây dựng được mô hình phát triển ngôn ngữ trong giáo dục đặc biệt của Việt Nam đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế
	- Mô hình phát triển ngôn ngữ trong giáo dục đặc biệt của Việt Nam đáp ứng nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hội nhập quốc tế

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	193 
	Đánh giá nhu cầu và xác lập Danh mục kĩ năng sống cần trang bị cho học sinh trung học phổ thông theo các nhóm đối tượng đặc thù 
	Xác định đúng nhu cầu và mức độ hình thành các kỹ năng sống của học sinh THPT với các nhóm đối tượng khác nhau theo đặc thù vùng miền, độ tuổi và xác lập được Danh mục kĩ năng sống cần được trang bị cho học sinh THPT.
	- Bộ công cụ khảo sát và chuẩn đánh giá mức độ hình thành kỹ năng sống và mức độ nhu cầu giáo dục kỹ năng sống ở lứa tuổi học sinh THPT

- Danh mục kĩ năng sống cần được trang bị cho học sinh THPT theo các nhóm đối tượng đặc thù 

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	194 
	Xây dựng bộ công cụ chẩn đoán đặc điểm quan hệ gia đình tại TP. Hồ Chí Minh từ test “Tranh vẽ gia đình đang hoạt động” (“Kinetic Family Drawing Test”) của Burns và Kaufman được thực hiện bởi trẻ 5 – 6 tuổi.
	Phân tích cơ sở lý luận và xây dựng bộ công cụ chẩn đoán đặc điểm quan hệ gia đình tại TP. Hồ Chí Minh thông qua test “Tranh vẽ gia đình đang hoạt động” (“Kinetic Family Drawing Test”) của Burns và Kaufman do trẻ 5 – 6 tuổi thực hiện.


	- Bộ công cụ chẩn đoán đặc điểm quan hệ gia đình theo test “Tranh vẽ gia đình đang hoạt động” (“Kinetic Family Drawing Test”) của Burns và Kaufman, 

- Quy trình và biểu mẫu phỏng vấn trẻ 5 – 6 tuổi, quy trình và biểu mẫu phỏng vấn giáo viên và người nuôi dạy trẻ 5 – 6 tuổi trực tiếp để tìm hiểu đặc điểm quan hệ gia đình bằng phương pháp phỏng vấn.
- Thang đo tình trạng gia đình tích cực, tình trạng tiêu cực.

- Kết quả thử nghiệm test “Tranh vẽ gia đình đang hoạt động” của Burns và Kaufman trên trẻ 5 – 6 tuổi đang học tại các trường Mầm non của thành phố Hồ Chí Minh;

- Bài báo khoa học: Nước ngoài: 03, trong nước: 01 - 02 bài

- Đào tạo 01-2 thạc sĩ

	195 
	Đặc điểm tâm lý của học sinh có năng khiếu trí tuệ người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam
	- Làm rõ những đặc điểm tâm lý của học sinh có năng khiếu trí tuệ người dân tộc thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển năng khiếu trí tuệ của các em.
- Đề xuất được các biện pháp phát hiện, bồi dưỡng và giáo dục học sinh dân tộc thiểu số có năng khiếu trí tuệ ở khu vực miền núi phía Bắc 
	- Xuất bản 01 sách chuyên khảo.
 - Bài báo khoa học: Đăng trên tạp chí nước ngoài: 02, trên tạp chí trong nước: 03 

- Đào tạo 2 thạc sĩ Tâm lý học

	196 
	Tri nhận nghiệm thân – Từ lý thuyết đến thực tiễn tiếng Việt 


	- Giới thiệu, hệ thống hóa các nội dung cụ thể của lí thuyết tri nhận nghiệm thân (embodied cognition) cho hệ thống lí luận ngôn ngữ học Việt Nam và ứng dụng trong nghiên cứu tiếng Việt.

- Đối chiếu, so sánh với ngôn ngữ khác để thấy được đặc trưng riêng về văn hóa, tư duy dân tộc.
	- Xuất bản sách về lí thuyết ngôn ngữ học hiện đại ứng dụng vào lí luận ngôn ngữ học Việt Nam và nghiên cứu tiếng Việt hiện đại. 

- Tài liệu giảng dạy Ngôn ngữ học đại cương và Tâm lí học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Ngữ Văn.

- Bài báo trong nước: 3

- Tham luận Hội thảo quốc tế

- Hỗ trợ đào tạo 02 tiến sĩ

	197 
	Xu hướng dung hợp văn học đặc tuyển và văn học đại chúng nhìn từ truyện kinh dị trong văn học Việt Nam hiện đại
	- Nhận diện và làm rõ bản chất, khái niệm và mối quan hệ giữa văn học đặc tuyển, văn học đại chúng, truyện kinh dị trong văn học Việt Nam hiện đại 

- Chỉ ra xu hướng dung hợp hai khu vực văn học đặc tuyển và đại chúng nhìn từ kiểu truyện kinh dị trong văn học Việt Nam hiện đại.
	- Xuất bản 01 chuyên luận (~300trang) về vấn đề nghiên cứu.

- Tài liệu tham khảo cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học.

- Công bố 02 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- Đào tạo 03 thạc sỹ.

	198 
	Đặc trưng văn xuôi Nhật Bản hiện đại thế kỷ XX
	Chỉ ra được những đặc trưng cơ bản của văn học Nhật Bản thời kì hiện đại, những đặc trưng văn học mang tính văn hóa của văn học Nhật Bản so với các nền văn học khác, khẳng định những sáng tạo và nét đặc thù của nền văn học Nhật Bản trong nền văn học khu vực Á Đông.
	- Xuất bản 01 chuyên luận (~200 trang) về vấn đề nghiên cứu.

- Bài báo khoa học: Trong nước 7 bài, tạp chí nước ngoài: 01 bài

- Đào tạo 04 thạc sĩ, hỗ trợ đào tạo 01 tiến sĩ theo hướng nghiên cứu của đề tài.

	199 
	Tư tưởng làng xã và ảnh hưởng của nó đối với việc hình thành ý thức pháp luật nguời nông dân hiện nay
	- Làm rõ tư tưởng làng xã trong xã hội Việt Nam truyền thống và ảnh huởng tư tuởng làng xã đối với việc hình thành ý thức pháp luật của nguời nông dân

- Đề xuất được định huớng và giải pháp phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của tư tưởng làng xã trong quá trình hình thành ý thức pháp luật của người nông dân hiện nay
	- Xuất bản 1 sách chuyên khảo về vấn đề nghiên cứu

- Công bố 03 bài báo khoa học trên tập chí chuyên ngành

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sĩ

	200 
	Nghĩa tình thái của câu tiếng Việt trong các văn bản văn học giảng dạy ở trường trung học phổ thông
	Nhận diện nghĩa tình thái trong câu tiếng Việt ở hai phương diện đồng đại, lịch đại nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lí luận chung về nghĩa tình thái của câu và các bộ phận của nó. Đề xuất nội dung và phương pháp nâng cao hiệu quả dạy - học Tiếng Việt, Văn học và Văn hoá ở nhà trường trung học phổ thông.
	- 01 tài liệu tham khảo cho giáo viên Ngữ văn THPT và học viên cao học ngành Ngôn ngữ học.

 - 01 tài liệu bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên THPT.

- Công bố 03 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước
- Đào tạo 02 thạc sỹ.

	201 
	Nâng cao kỹ năng thích ứng với môi trường công việc khi thực tập tốt nghiệp của sinh viên.

	Xây dựng nội dung, quy trình, biện pháp nâng cao kỹ năng thích ứng với môi trường công việc khi thực tập của sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	- Xuất bản 01 sách tham khảo.

- Bài báo khoa học: 03 
- Đào tạo 01 thạc sĩ

	202 
	Xu hướng biến đổi của thời trang Việt Nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu 
	Đánh giá được xu hướng tiếp biến trang phục truyền thống trong thời trang trên thế giới và Việt Nam, đề xuất được giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống trong xu hướng thiết kế thời trang tại Việt Nam, dự báo xu hướng thời trang Việt Nam.
	- Xuất bản 01 sách chuyên khảo.

- Tư liệu giảng dạy chuyên ngành.

- Một số sản phẩm thời trang minh họa cho vấn đề nghiên cứu.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	203 
	Ảnh hưởng của xung đột tâm lý giữa cha mẹ và con đến sự phát triển nhân cách của trẻ em tuổi thiếu niên
	- Xác định được thực trạng mức độ, biểu hiện và nội dung xung đột tâm lý giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong các gia đình Việt nam hiện nay và mức độ ảnh hưởng của xung đột tâm lý giữa cha mẹ với con tới sự phát triển nhân cách trẻ em tuổi thiếu niên;
- Xác định rõ nguyên nhân dẫn đến các xung đột giữa cha mẹ với con, từ đó đề xuất được các giải pháp phòng ngừa, quản lí và khắc phục các xung đột giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên.
	- Tài liệu khoa học về các giải pháp khắc phục ảnh hưởng (tiêu cực và khai thác ảnh hưởng tích cực) của xung đột tâm lý đến phát triển nhân cách trẻ em tuổi thiếu niên

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	204 
	Nội luật hóa các quy định cua Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong Bộ luật Hình sự Việt Nam 
	- Làm rõ được những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn của việc nội luật hóa các quy định về tội phạm hóa của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong BLHS Việt Nam ; 

- Đề xuất được các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của BLHS Việt Nam phù hợp với Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. 

         
	 - Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về vấn đề tội phạm hóa của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong BLHS Việt Nam; 

-  Các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của BLHS Việt Nam phù hợp với Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	205 
	Tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững ở vùng Tây Bắc – Thực trạng và giải pháp
	-   Làm sáng tỏ cơ sở lý luận phát triển du lịch cộng đồng.

-  Chỉ ra tiềm năng tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội,  môi trường - cơ sở cho phát triển du lịch cộng đồng bền vững. 

-  Đề xuất được các định hướng và các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng bền vững nhằm xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.

  
	-  Báo cáo cơ sở lý luận phát triển du lịch cộng đồng. 

-  Bản báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng và tiềm năng tự nhiên, tài nguyên (TN du lịch), điều kiện KT-XH cho phát triển du lịch cộng đồng ở vùng Tây Bắc. 

-  Báo cáo đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng tài nguyên cho phát triển du lịch cộng đồng một số điểm nghiên cứu lựa chọn nhằm xây dựng mô hình xóa đói, giảm nghèo; phát huy và bảo tồn văn hóa dân tộc vùng Tây Bắc.

- Các giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở một số điểm nghiên cứu lựa chọn thuộc các tỉnh...theo hướng bền vững.

- Bản đồ du lịch vùng Tây Bắc tỷ lệ 1/500.000 hoặc 1/250.000, và một số bản đồ du lịch cho các điểm nghiên cứu lựa chọn tỷ lệ 1/50.000. 

  - Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	206 
	 Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam.
	-  Làm sáng tỏ quá trình du nhập và lan tỏa của Phật giáo ở Việt Nam và thực trạng Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi Đông Bắc.

- Đề xuất được các giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam.


	-  Báo cáo kết quả nghiên cứu quá trình du nhập và lan tỏa của Phật giáo ở Việt Nam

-  Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam

- Một số giải pháp nhằm phát huy những giá trị tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của Phật giáo trong đời sống các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam.

- Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	207 
	Chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của các quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX và kinh nghiệm cho Việt Nam.
	Làm rõ chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của các quốc gia Đông Nam Á đối với các nước phương Tây từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX, từ đó rút ra phương thức, hệ quả và kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.

  
	- Bối cảnh lịch sử quốc tế, khu vực và mỗi nước dẫn đến chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của các quốc gia Đông Nam Á cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX.

- Chính sách và diễn tŕnh của vấn đề “đóng cửa” và “mở cửa” của các quốc gia Đông Nam Á cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX.

-  Phương thức, hệ quả và  kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.

 - Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	208 
	Tài nguyên du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Thực trạng và giải pháp khai thác hiệu quả 
	-  Xác lập cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá tài nguyên du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

-  Làm sáng tỏ tiềm năng, thực trạng khai thác sử dụng tài nguyên du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ phục vụ đề xuất định hướng và các giải pháp khai thác  phát triển du lịch bền vững ở vùng nghiên cứu.

  
	- Cơ sở lý luận về tài nguyên du lịch; cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá tài nguyên du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

- Báo cáo khảo sát và đánh giá đặc điểm của từng loại tài nguyên du lịch tự nhiên, nhân văn của vùng du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ (DLDHNTB). 

- Báo cáo đánh giá thực trạng khai thác các nguồn tài nguyên du lịch ở vùng nghiên cứu.

- Các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở vùng DLDHNTB. 

- Cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ đề xuất.

 - Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.                          
- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	209 
	Vấn đề mất cân bằng môi trường sinh thái nhân văn ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp
	- Xác lập được cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá vấn đề mất cân bằng môi trường sinh thái nhân văn ở Việt Nam hiện nay

- Đề xuất được các giải pháp cơ bản nhằm khắc phục sự mất cân bằng sinh thái nhân văn ở Việt Nam hiện nay.
	-  Cơ sở lý luận, phương pháp luận đánh giá Vấn đề mất cân bằng môi trường sinh thái nhân văn ở Việt Nam hiện nay
-  Báo cáo thực trạng vấn đề mất cân bằng sinh thái ở VN hiện nay.

- Bản kiến nghị các giải pháp khắc phục vấn đề mất cân bằng sinh thái ở VN hiện nay.

 - Công bố ít nhất 02 bài báo khoa học trên tạp chí chuyên ngành trong nước, ngoài nước.

- Đào tạo ít nhất 01 thạc sỹ.

	210 
	Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng Luật Tư pháp quốc tế ở Việt Nam. 


	- Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Luật Tư pháp quốc tế ở Việt Nam. 

- Đề xuất được dự thảo Luật Tư pháp quốc tế Việt Nam. 


	- Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng Luật Tư pháp quốc tế ở Việt Nam. 

- Báo cáo đánh giá thực trạng áp dụng các quy phạm Luật Tư pháp quốc tế Việt Nam; Phân tích, đánh giá cơ sở lý luận, kinh tế, xã hội liên quan đến việc đề xuất xây dựng Luật Tư pháp quốc tế ở Việt Nam. 

- Bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về áp dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam .

- Bản đề xuất dự thảo Luật Tư pháp quốc tế Việt Nam, các giải pháp và quy trình áp dụng ở Việt Nam.

-   Các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể). 

-  Sách xuất bản:  (nêu số lượng cụ thể). 

- Đào tạo: thạc sỹ, tiến sỹ  (nêu số lượng cụ thể).


(Danh mục có 210 đề tài)
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